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Cùng bạn đọc 


Cao Bá Quát (Chu Thần, 1809 — 1854), quê 
làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh. Ông 
chỉ đỗ đến cử nhân (chế độ thi cử đương thời của 
nhà Nguyễn không phải là cái thước có thể đo 
được những tài năng kiểu Cao Bá Quát hoặc Tú 
Xương). Trên thực tế Cao Bá Quát đã trở thành 
một nho sĩ kiệt hiệt của thời đại. Vua Tự Đức đã 
phải khen: “Văn như Siêu, Quát vô Tiền Hán” (văn 
như Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát, khiến văn 
đời Tiền Hán coi như không có!). Còn những 
người sùng bái ông thì tôn ông là Thánh Quát! 
Danh bất hư truyền, Cao Bá Quát là con người trác 
việt mà non sông Việt Nam đã sản sinh ra: Một 
hồn thơ và một tài năng văn chương lỗi lạc, ầm 
vóc và cốt cách của bậc đại anh hùng thế thiên 
hành đạo, nhỡn quan vô cùng sâu sắc của một 
triết gia, một văn thi hào am tường chân tướng 
của thời đại. . 

Ông đã để lại trên thì đàn Việt Nam kim cổ 
một tên tuổi bất hủ, đồng thời để lại một trang 
sử chống phong kiến chói lọi - cuộc khởi nghĩa 


chống triều đình Tự Đức do ông lãnh đạo, nổ ra ở 
Mĩ Lương năm 1853. Cuộc khởi nghĩa ấy cuối 
cùng đã thất bại, bản thân Cao Bá Quát tử trận 
và lãnh cái án “tru đi tam tộc”. 

Nhưng bất luận thành hay bại, Cao Bá Quát 
đã thực thi một sứ mạng lịch sử: dùng tất cả sức 
mạnh “hích” lịch sử nhích lên phía trước! Thực 
tiên lịch sử Việt Nam suốt ba thập kỉ kế tiếp đã 
chứng minh: Triều đình Tự Đức, cố tình cưỡng 
lại “cú hích” ấy của Cao Bá Quát, không chịu lột 
xác, đã lập tức bước vào tình trạng bại vong, chịu 
để mất nước và trở thành bù nhìn cho kể xâm 
lược. 

Những trăn trở, đớn đau của Cao Bá Quát với 
số phận của đất nước ta thời ấy sao mà giống với 
những trăn trở đớn đau của thi hào Puskin với số 
phận nước Nợa dưới chế độ Sa Hoàng đến thết 

Có lẽ vì vậy mà cả hai thiên tài, đồng thời hai 
nhân vật anh hùng ấy, đều đã phải ngã xuống vì 
mũi tên hòn đạn của những thế lực phản động? 

Bất hạnh lớn nhất của Cao Bá Quát là sinh 
phải cái thời “vô Nghiêu Thuấn”. Càng xuất 
chúng, vĩ đại bao nhiêu thì ông càng ngột ngạt 
và đau khổ bấy nhiêu. Sau khi ông chết, bạn ông 
là Nguyễn Văn Siêu đã khóc ông: 


Duy biên thư sử, bích biên cảm, 

Nhất mộng du du, thất hảo âm! 

Sơn hải dị tung, hà xứ ấn? 

Hương quan lì hận, thử hồi thâm!... 

(Bên màn là sư sách, bên uách là đàn, 

Một giấc dằng dặc, mát rồi tiếng tuyệt diệu! 

Dấu uết còn sót lại nơi non biển, giờ ẩn giấu 
ở đâu? 

Nỗi hận biệt lí chốn quê hương, bao lần thâm 
thía....) 

Ngày nay chúng ta đọc lại những trang đời của 
Cao Bá Quát, thông qua những áng văn thơ của 
ông, trong đó chứa chất muôn vàn dần vặt đớn 
đau, uất hận và kiêu hãnh, đồng thời cũng chứa 
chất nguồn tình cảm trần trễ và tâm hồn cao 
thượng của ông, chúng ta không khỏi cảm thán 
xót đau và khâm phục một đấng anh tài bất phùng 
thời! 

Thơ Cao Bá Quát có điểm giống với thơ 
Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Du và Hàn Mặc Tử sau 
này, đó là thứ thơ huyết lệ, là chính mảnh hồn 
của ông. Vẻ đẹp của thơ ông đo nội đung hàm súc 
và nồng đượm tạo thành, còn chữ nghĩa chỉ là 
phương tiện. Người đọc không bị hoa mắt vì ngôn 
từ của ông, mà kinh hoàng, xúc động, rơi lệ vì 


những điều ông nói. Đây là cảnh ông bị tù thoát 
chết về được đến nhà: (dịch nghĩa) 


Mái lóc bơ phờ, mình không tự biết, 

Naụ đến lúc được uề làng quê. 

Điếm “cây gạo” sương tan sớm, 

Hồ “Ngựa trời" mặt trời lên chậm. 

Bạn hàng xóm chợt gặp ta, kinh hoàng hỏi rối rít, 
Mẹ già chợt thấy con, mừng trộn uới buồn dau. 
Cả cuộc đời đầu hoạn nạn, giờ tràn hối hận, 
Sợ phải nói uới người nhà chuuện “biệt fï”! 

Thơ Cao Bá Quát chính là bản thân ông. Đó 
là cá một thế giới rộng lớn, sâu thắm về tâm hồn 
và trí tuệ, là tất cả những gì tao nhã nhất, hùng 
hồn nhất và những nghịch cảnh đắng cay u uất 
nhất mà ông từng nếm trải. 

Dù viết về đề tài nào, thơ Cao Bá Quát cũng 
đậm đặc tính chất trữ tình. Nhưng để bạn đọc dễ 
theo dõi, chúng tôi tạm sắp xếp thơ văn ông như 
Sau: 

— Thơ văn Nôm. 

— Thơ Hán Việt gồm những bài “ngôn chí” 
hoặc điễn tả những tâm sự vui bưồn bất tận của 
ông. ` 

~ Thơ Hán - Việt miêu tả những điều “sở 


kiến” (những điều trông thấy) và những bài thơ 
vịnh cảnh đời và vịnh người. 

Một điều rất đáng tiếc là Cao Bá Quát có lẽ ít 
sáng tác thơ Nôm, mặc đù ông rất trân trọng các 
nhà thơ Nôm đanh tiếng như Nguyễn Gia Thiều, 
Nguyễn Du, Nguyễn Huy Tự... Số văn thơ Nôm 
của ông tuy còn lại rất í† ỏi nhưng cũng cho thấy 
ông là một cây bút thơ Nôm sáng giá. Có thể vì 
vụ án “tru đi tam tộc” mà thơ Nôm của ông đã bị 
thất lạc nhiều chăng? 

Xin bạn đọc hãy cùng chúng tôi “đạo lại bản 
đàn thơ” Cao Bá Quát để chiêm ngưỡng và thưởng 
lãm hồn thơ, chiều sâu tư tưởng và khí phách của 
một con người kiệt xuất của dân tộc gần 200 năm 
trước. 


Thành phố Hồ Chí Minh tháng 6-1999 
RIÊU VĂN 
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Phó (11! CHỢ 
Autff giao anôn biệt chư đệ hứ 


Du du hừ cố quốc, 

Man man hướng trường lộ. 
Xuất giao thiên ui lương, 
Hành sắc đái sơ uủ. 

Đệ t tổng ngã hành, 
Tương tùu bất nhân chụ. 
Khỏi thị nhỉ nữ tình, 

Yểm điện lệ như chú. 

Úc ngã tích niên du, 

Dĩ ủi phù danh ngộ. 

Thử biệt hựu an chí? 

Vãng sự không hồi thủ. 
Nhập thế hứu uăn chương, 
Đào daith hà sở mộ? 

Đa lạ chư thiếu niên, 
Luuyến ngã độc an thui? 


Thơ CAO BÁ QUÁT 8 11 
Dịch thơ : 


Đi thi hội, ra đến cổng làng 
từ biệt các học trò 


Rầu rầu lìa chốn cũ, 

Man mác bước đường xa. 
Khỏi thành trời thấp lạnh, 
Lất phất hạt mưa sa. 

Học trò tiễn ta đi, 

Vương uít năng tình xưa, 
Nào phải là nhí nữ, 

Bưng mặt khóc như mưa. 
Nhớ từ chuuến đi trước, 
Đã bị phù danh lừa, 
Chuyến này lại lẽo đếo, 
Việc cá như còn rnơ. 

Ở đời có uăn chương, 
Chữ danh không lẽ ngơ, 
Tạ lòng các bạn trẻ, 

Tu có gì đáng ưa? 


NGUYÊN VĂN TÚ 
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Thanh Trì phiếm chu 


[/)////5/1/) 


Thanh Đàm thôi biệt duệ, 

Nhị thủụ hiến hành khâm. 

Sa khoát hoàng Uuân mộ, 

Thiên đê bạch nhật trầm. 
Khách châu hàn phiếm phiếm, 
Giang sắc uãn âm âm, 

Bất kiến ba đào tráng, 

An trì uạn lí tâm? 


Thơ CAO BÁ QUÁT ® 13 


Dịch thơ: 


Từ Thanh Trì 


buông thuyền xuôi nam 


Thanh Đàm ?) giục giã chía lỉ 

Nhị Hà rưới áo người đi lên đường. 

Chiều hôm, bãi rộng, mâu 0àng. 

Vòm trời thâm thấp, ánh dương trầm trầm. 
Cảnh sông đêm tối âm thầm. 

Thuuền ai giá lạnh lâng lâng băng ngàn. 
Ví không sóng gió phũ phàng. 

Thì sao biết được dặm trường chí xa? 


TRẦN HUY LIỆU 


(1) Đảm Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 
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(Qưưí Dục (/ sơH 


Thiên địa hữu tư sơn, 
Vạn cổ hữu tư tự. 
Phong cảnh đĩ kì tuuệt, 
Nhi ngã diệc lai thử. 
Ngã dục đăng cao sầm, 
Hạo ca kí uân thủy. 
Hữu uóc nãi 0ì tư, 
Phàm sự đại đô nhĩ ?! 


Thơ CAO BÁ QUÁT e 15 


Dịch thơ: 
Qua núi Dục Thúy 


Trời đất có rải ât, 

Muôn thuở có chùa nàu, 
Phong cảnh đã kì tuuệt, 
Lại thêm ta đến dâu, 

Ta muốn lên đỉnh núi, 
Hái uang gi nước mâu. 
Ao ưóc mà không được, 
Âu lẽ thường xưa naụ ?)! 


NGÔ LẬP CHI 


(1) Ñguyên câu cuối cùng của dịch giả Ngô Lập Chỉ: 
“Việc đời thường như vầy!" chúng tôi có nhuận 
sắc lại như trên. 


lé e Thơ CAO BÁ QUÁT 


Ttìỉ 1H? 


Thí tương mai kÈ trịch sơn gian, 
Nhất ác thanh tư kí bích loan. 
Kí thủ lai thời xuân sắc hảo 

Dữ nhân công tác họa đồ khan. 


Thơ CAO BÁ QUÁT e ]7 


Dịch thơ: 
Trồng mai 
Đầu non nắm hạt mai gieo, 
Giống thanh guÌ chốn núi đèo xanh tươi. 
Nữa mai xuân điểm bầu trời, 
Bức tranh luuệt lác cho đời ngắm chung. 


HOÀNG TẠO 


18 ® Thơ CAO BÁ QUÁT 


Xuạc Sơn lưứ f! 4t 


Thiền đệ son a thập nhất hài (hồi), 
Hành hành bất đoạn tứ du tai! 

Dã yên thúu tảo thiên phong tận, 

U giản thanh truuền uạn mộc lai. 
Điểu dục biệt nhân phi khứ chuiến, 
Hoa năng tống khách lạc thời khai. 
Thiếu niên lật tẩu chung hà sự? 

Úy lộ man man trước lữ hoài! 


Thơ CAO BÁ QUÁT e ]9 


Dịch thơ: 
Trọ ở Lạc Sơn 


Con đường quanh quất núi bao Ía, 

Đi mãi, đi hoài nghĩ uẩn nơ. 

Nghìn núi quét xanh màu khói nội, 
Muôn câu nghe lọt tiếng khe xa. 

Chím chừng luyến khách kêu khi biệt, 
Hoa đợi đưa ai nở cuối rùa? 

Tuổi trẻ bôn ba được gì nhỉ? 

Mênh mang dặm khách rợn lòng ta! 


KHƯƠNG HỮU DỤNG 
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Hotnh Sơn Đọng bái ca 


Quân bất kiến: 

Hải thượng bạch ba như bạch đầu, 
Nộ phong hám phá uạn hộc châu. 
Lôi khu điện bác hãi nhân mục, 
Trung hữu diểm điểm phù khinh âu. 
Hải khí quyển sơn, sơn như chỉ, 

Sơn Bắc, sơn Nam, thiên oạn lí. 
Công danh nhất lộ kỉ nhân nhàn? 
Quan cái phân phân ngã hành hi 


Thơ CAO BÁ QUÁT ® 21 
Dịch thơ: 


Bài ca 
“Từ Hoành Sơn ngắm biển” 


Anh không thất: 

Sóng biển trào lên như đầu bạc lô nhô, 

Gió giận dữ đánh chìm cả những chiếc thuyền to. 
Chớp giật sấm ran ai nấy đều xanh mắt, 

Giữa cảnh, con chim hải âu uẫn nhữn nhơ. 
Biển như cuốn núi, núi sửng sững 

Non Bắc, non Nam ngàn bạt ngàn. 

Mũ lọng mình di bước lếch thếch, 

Công danh đường ấu mấy an nhàn! 


TRẢN HUY LIỆU 
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Qu(( QQuting Trị tính 


Lưỡng quan nam quá nhập nam trung, 
Nhập đáo Minh Lương tự bất đồng. 
Sơn hải chỉ nghi TŠ cận lợi, 

La thường hoàn tưởng Ngụu dư phong. 
Cô thành tọa trấn thiên lâm thế, 

Sa chứ bình liên nhất thủy không. 
Truyền đạo lục long cận tuần hạnh, 
Mĩ Xuyên cung ngoại hựu tân cung! 


Thơ CAO BÁ QUÁT e 23 
Dịch thơ: 
Qua tỉnh Quảng Trị 


Vào Nam, hai của di nừa qua, 
Vào đến Minh Lương ?) thấy lạ ra. 
Nhật nhạnh lợi Tề '? non bể sẵn, 
Sển so tục Ngụu '? đép xiêm xưa. 
Khu rừng bát ngát tòa thành chăn, 
Bải cát mênh mang mặt biển xa. 
Nghe nói sáu rồng nửa ngự tới, 
Cung uua sẵn đó lại cung uua 0) 


TUẤN SINH 


(1) Minh Lương: tức sông Hiển Lương (tỉnh Quảng 
Trị) 

(2) Nước Tề xưa cũng giàu nguồn lợi “tiền rừng bạc 
bể” như xứ Quảng Trị của ta. 

(3) Nước Ngụy (đời Xuân Thu) nghèo nên dân sống 
kiệm ước. 

(4) sáu rồng: xe của vua do sáu ngựa kéo. Vua Tự 
Đức thích đu lãm cảnh đẹp, sống xa hoa, đến 
đâu cũng lập những “cung vua” để 'hưởng lạc. Tác 
giả đả kích việc đó. 
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TÔH Củ Đrn cánh 


kì ngoại nhân uên, trúc ngoại âm, 
Thung ca thanh uết, trạo ca thâm. 
Truy du khách chí phân thư khán, 
Túc sự thi thành bão tất ngâm. 
Hương thủy mộ trào sinh thiển lại, 
Trản sơn hồi chiếu đạm không lâm. 
Huân phong đa dữ nhàn phương tiện, 
Xu khỏi cô liêm nhất bán tâm. 


Thơ CAO BÁ QUÁT e 25 


Dịch thơ: 
Cảnh chiều thôn quê 


Ngoài rào khói lạt trúc thưa, 

Nhịp chàu uừa dứt, điệu hò bang lên. 
khách chơi chia sách cùng xem, 

Thơ xong bó gối ngồi ngâm thẫn thờ. 
Sông Hương triều xuống bãi trơ, 

Khu rừng Hòn Chén đã mờ bóng hôm. 
Chiều nhau có trận gió nồm, 

Rèm thưa nủa cuốn, tâm hồn thẳnh thơi.. 


HÓA DÂN 


2é e Thơ CAO BẢ QUÁT 


MKHiửt sở ft 


Tiểu tiểu nhân gia tử, 
Song song bộ ngứ trì. 
Vong tình năng hữu kù 
Ngô điệc ức ngô nhỉ. 
Luuến mâu đề cơ xú, 
Khiên ông học bái thì. 
Môn lan kim bán tịch, 
U nhĩ hệ tương l. 


Thơ CAO BÁ QUÁT ® 27 


Dịch thơ: 
Nỗi nhớ 


Đôi trẻ nhà đi đó? 

Thỏ thẻ bước khoan thai. 
Quên ñnh nào mất kẻ? 
Ta nhớ con ta hoài! 

Khi quấu mẹ kêu dói, 
Lúc học ông uái người, 
Trước nhà nay ma uắng, 
Tưởng nhớ uì con ai! 


HÓA DÂN 
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Miên trung tfheio 


Viên thảo bất trì danh, 
Chu hoa dục nhiên hạm. 
Hưm sắc thụ nhân liên, 
Vô hương dự thế dạm. 
Trừu chỉ không tự xuân, 
Kết thực bất sung đạm. 
Hoài thử cô thượng tú, 
Tam thán dĩ tăng cẩm! 


Thơ CAO BÁ QUÁT e 2o 
NT GTHmennno te xiceossai loi 22 


Dịch thơ: 
Cỏ trong vườn 


Cở pườn, tên chẳng rõ, 

Hoa đỏ cháy bên thềm, 

Có sắc, được người chuộng, 
Không hương, đời lãng quên... 
Cảnh mọc, ở xuân đượn, 
Quả ra, chẳng thể ăn! 

Nót thanh cao riêng giữ, 

Xui ta luống thở than! 


KIỂU VĂN 
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V$iết hôm: nhận thược 
thư nhà ©) 


(DỊCH THƠ) 
Người không phải câu cỏ, 
Bởi biết buồn, biết! uui. 
Ai chẳng có thân thích, 
Đòi phen lệ sụ sòi. 
Đời ta 0ì chữ danh, 
Mười năm uống miệt mài. 
Một chút tên rên bảng, 
Phờ phạc cả con người. 
Chuuến này rau gặp uận, 
Từng việc Ïo xong xuôi. 
Bỗng dâu cơn gió giật, 
Chim baụ khép cánh rồi! 
Đời thịnh tài đâu phí, 
Mình uụng nên mang (ái. 
Sửa lỗi nghĩ sâu sắc, 
Rủ màn những nín hơi. 


* Bài này chúng tôi xin chỉ giới thiệu bản dịch thơ. 
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Có khách tự quê đến, 

Gặp ta liền thở dài: 

Rằng: “ông có uiệc rủi, 
Bà chị uừa qua đời?” 

Tau tiếp thư uội mổ, 

Tình thần rối rốt bởi. 
Than ôi! Tình cốt nhục, 
Đau đớn kẻ xa xôi! 

Mới uắng nhà uài tháng, 
Đã bao sự đổi dời. 

Rồi còn sau nàu nửa, 

Ai biết được cơ trời? 

Ôi trời đất uô tận! 

Lòng thương tiếc bao nguôi! 
Chiều tà càng nghĩ ngợi, 
Thành bắc ngóng ba hồi ! 


HOÀNG TẠO 
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Hiệt Phưạtm lưng frưng 


Dĩ từ niên lai bất tương kiến, 

Kiến thời liên ngã cánh liên quân. 
Mang mang thân thế tri hà liễu ? 
Hạo hạo kiền khôn tích tạm phân. 
Vạn lí úc qui sầu Tử Mĩ, 

Nhất quan đa bệnh sấu Hưu Văn, 
Minh thần khước oọng giang kiều lộ, 
Nam lĩnh uân liên Bắc lĩnh uân. 
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Dịch thơ: 


Từ biệt ông lang trung 
họ Phạm 


Xa nhau kể đã bốn năm chầu, 

Gặp một thương rnình lại xót ai. 
Thân thế mịt mờ bao hết cuộc, 

Niền khôn man mác lại chìa lay. 

Xa quê Từ Mĩ “ buồn uì nhớ, 

Một chúc, Hưu Văn ?? bệnh hóa gầu! 
Mai mốt trông 0ời sông nước cách, 
Non nam, núi bắc một trời mâu. 


VŨ MỘNG HÙNG 


(Ủ Tử Mi (Đỗ Phú) đời Đường, lúc chạy loạn vào 
Ba Thục có làm nhiều bài thơ nhớ quê hương. 

(2) Hưu Văn (Thẩm Ước) làm quan thời Nam Triêu 
(Trung Hoa) khi già mỗi ngày mỗi gây xác. 
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eœr hưình (Ïot†H cứi 


Trường sa phục trường sa, 

Nhất bộ nhất hồi khước. 

Nhật nhập hành uị dĩ, 

Khách tử lệ giao lạc. 

Quân bất học tiên gia ri thụu ông, 
Đăng sơn thiệp thiu oán hà cùng. 
Cổ lai danh lợi nhân, 

Bồn tẩu lộ đồ trung. 

Phong tiền Hồu điểm hữu trí tử, 
Tỉnh giả thường thiểu, túy giả dồng. 
Tường sa, trường sa, nại cừ hà? 
Thản lộ trang mang úu lộ đa. 
Thính ngã nhất xướng cùng đồ ca. 
Bấc sơn chỉ Bắc sơn oạn điệp, 
Nam sơn chí Nam ba uạn cấp. 
Quân hồ u¡ hồ sa thượng lập? 
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Dịch thơ: 
Đoản ca “Đi trên bãi cát” 


Bái cát, bâi cát dài! 

Mỗi bước lại ruhư lùi. 

Mặi trời đã lặn di chưa nghỉ, 

Khách bộ hành nước rất tuôn rơi! 
Không học được Hên ông phép ngủ, 
Trèo non, lội suối, giận không nguôi. 
Xưa nau phường danh lợi. 

Bôn tấu trên đường đời. 

Gió thoảng hơi men rong quán rượu, 
Sau cả, hỏi tỉnh được mất người? 
Bãi cát, bãi cát, ngao ngán lòng, 
Đường phẳng mờ mặt, đường hiểm uô cùng! 
Nghe ta ca “cùng đồ” ?' một khúc! 
Phía Bắc núi Bếc, túi muôn lớp! 
Phía Nam núi Nam, sóng muôn đợt! 
Sao mình anh còn trơ trên bãi cát! 


HUỆ CHI 


(1) cùng đề: đường cùng. 
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Ji dưng gp người cóc * 
(DỊCH THƠ) 


Một người dị thất thếu. 
Áo nón rách tả tơi. 
Từ phía nam tiến lại, 
Đến trước ta than hoài. 
Ta gạn hỏi nông nội, 
Rằng: “Gian nan mãi thôi. 
Làm nghề thuốc nghề bói, 
Đến kính kì sinh nhai. 
Kinh kì chẳng ai ốm, 
Thầu lang mọc khắp nơi. 
Muốn quau uề làng củ, 
Nghìn dặm đường xa xôi. 
Ngàu thứ hai bán tráp, 
Ngàu thứ ba đói nhhoài. 
Gặp người những mừng hụi. 
Muôn nói không ra lời”. 
— “Than ôi! Hãu ngừng lệ, 
Một bữa !a tạm mời. 
Đời người như quán trọ, 
Ứng dung nào mâu đi? 
Thong thả đừng nuốt 0ội, 
No ứ dễ hại người!”. 

NGÔ LẬP CHI 


* Bài này chúng tôi xin chỉ giới thiệu phân dịch thơ. 
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. Tức sự 


Nhãn khan cao diểu độc phàn lưng, 

Tự Ủ thằng sàng bất! ngữ trung. 

Ngũ dạ tâm tình đăng dối ảnh, 

Nhất thu cảnh oật uú giao phong. 

Mộng hồi thành khuuết hồn nghỉ khách, 
Lệ sái hành dương huuết bính không. 
Cách xá hà nhân giải ngâm tụng, 

Lũ tương 0ăn tự uấn cơ ông. 


Dịch thơ: 


Tức sự 


Nhìn chim baụ giỏi nhốt chơ 0ơ, 
Trên uõng kề lưng, chẳng nói thưa. 
Tâm sự canh châu đèn uới bóng. 
Cảnh tình thu trọn gió cùng mưa. 
Mộng 0uề thành khuuết hồn đâu tá? 
Lệ rỏ gông càm máu uổng chưa? 
Ai đó cách nhà ngâm uịnh được, 
Hẻ tù, thường đến hỏi uăn thơ. 


HOÀNG TRUNG THÔNG 
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Tiếp nội thư tính kí hiìn tý 
Ö¿t(f điều số sự 


Nhất giam đăng hạ uạn hàng đề, 
Thử dạ tàn hồn nhiễu kí khuê. 
Trường hận thùụ giao luân cảm tự? 
Độc miền nhân tự 0ọng kim ké. 
Hàn ụ ổn thiếp phong tân tứ, 

Tố quản êm minh tẩu cựu đề. 

Lai thất tha thời hảo qui khử, 

Nhập môn trị hữu nhẫm thung thê. 
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Dịch thơ : 


Tiếp thư vợ gửi áo rét, 
bút và vài thứ * 


Trước đèn thư mở, lệ muôn hàng, 

Hồn guÌ phòng the luống uẩn uương! 
Kiếp hận, ai xui thêu chữ gấm, 

Đêm suông ta những ngóng gà uàng “”). 
Áo mền, ủ ấm bao tình tứ, 

Bút mới dầm tan mọi thẩm thương! 
Rồi nữa nhà Lai '? khi trở lại. 

Bước uào mừng có bạn (ao khang. 


NGUYÊN QUÍ LIÊM 


* Bài thơ viết trong thời gian Cao Bá Quát bị hạ 
ngục vì tội “chữa quyển thị” của th, sinh để cứu 
cho đỗ. 

{1) gà vàng: sao Kim Kê, xuất, hiện là điểm có Ân 
xá 

(2) nhà Lai: nhà ở gò Lai, quê tác giả. 
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Xi hận 


I 


Đoạn bồng phi nhứ lưỡng oô côn (căn), 
Tích biệt tần đề uị hÌ ngôn. 

Độc hạc bất tằng tiêu kính ảnh, 

Viễn sơn hà sự phá mí ngân. 

Thư thành hận tự không đề huyết, 

Ttầu Húy lỉ bôi tức mộng hồn. 

Liệu đắc lử đình phân thủ hậu, 

ÄÌ hồi phong 0ù ám tâu thôn. 


Thơ CAO BÁ QUÁT ® 4] 
Dịch thơ: 


Gửi hận 


Í 


Cỏ bồng la gốc liễu tơ bay. 

Chưa chết xa nhau lời đẳng cau! 
Hạc lẻ gương chưa mờ chiếc bóng. 
Non xa ngấn đã rạn đôi mày, 
Đòng thơ oán hận lệ hòa máu, 
Chén rượu phân kì hồn dễ sa. 
Tưởng tự chia tau nơi quán frọ, 
Mấy hồi mưa gió tỉ thôn lâu. 


HOA BẰNG 
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H 


Dư sinh cơ bạn chỉ uị danh, 

Cánh chước lí z nhất đoạn tình. 

Kết lập oị trừ ưng nhĩ nhĩ, 

Š¡ tâm tương chiếu nại khanh khanh? 
Hoàng hoa sương lí tha thời lệ, 

Bạch nhạn phong tiền cựu lữ thanh. 
Hàn điệp thu 0ân bô hạn sự, 

Bất kham đề oán mãn giang thành. 
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Dịch thơ: 
H 


Giam buộc thân nàu uị chút danh, 

Xa nhau lại ướng mối lụ nh! 

Chưa chữa thói củ, trơ trơ đó, 

Thấu rõ lòng sĩ, hỡi hỡi khanh! 
Sương đọng hoa àng, hằn lệ củ, 

Gió dưa Hếng nhạn, bạn quen mình. 
Mâu thu lá rụng tình man mác, 

Chứ “oán” khôn đem uiết khấp thành. 


HOA BẰNG 
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Trường giang thiên 


] 


Nhậm giao thùụ thị, nhậm thụ phi, 
Tổng dữ nhân gian quản nhục kí. 
Thướng thủ bạn tương tam xích giản, 
Hiếp kiên duệ trước ngũ thủ ụ. 

Hiểu từ phế thạch khai phong khú, 
Mộ bạng Ô dài quải nguyệt qui, 

Kí đắc tạc tiêu kinh tích lịch, 

Hỏa tiên bôn xứ, lẫm thiên uụ. 
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Địch thơ: 


Thơ vịnh cái gông dài Ø 


I 


Ở dời phải trái chẳng nề ai, 

Chỉ nắm trong tau máu nhục người. 
Ba thước thẻ kèm khi nhắc cánh, 
Năm lai áo lệch híc so ái. 

Đị thì rễ gi ngoài mô đá, 

Về lại deo trăng chốn sảnh dài. 

Còn nhớ đêm qua ầm tiếng sét, 
Vung uăng roi lừa rợn oai trời. 


NGUYÊN VĂN TỦ 


(1) Tác giả bị tội phải mang gông. 
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H 


Thủ bả trường giang cánh khấu tâm, 
Ngô sinh uj để mạn tương tầm? 

Ngẫu hành uị khả đa tăng ảnh, 

Bạn thụu ưng trì bất quí khâm. 

Đỉnh đỉnh bách niên bị ngạnh phiến, 
Lao lao chung nhật tỉnh cơ thâm. 

Tiện đương tế chúc song hàng tả, 

Minh trước Nghiêu Phu Thiện sự ngâm. 
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Dịch thơ : 


H 


Tau đỡ gông dài tự hỏi lòng: 

Đời ta sao lại phải ñm gông? 

Cùng di oới bóng không hiền ghét, 
Chung ngủ bên chăn chẳng thẹn thùng! 
Lẽo đèo rấm năm thương củi giạf! 

Lao đao trọn buổi xót thân tròng! 

Chẻ ra mà uiết đôi dòng chú, 

“Thiện sự” ghí bài của Thiệu Ứng 0U, 


NGUYÊN VĂN TÚ 


— 


(1) Thiệu Ung, danh nho đời Tống, có viết bài thơ 
“Thiện sự ngâm” nói “người ta làm việc thiện 
là vì việc thiện nên làm”. Cao Bá Quát bị tội 
cũng vì làm việc thiện (sửa bài quyền thí để cứu 
một thí sinh có bài làm tốt, chỉ sai sót nhỏ. Ông 


cho rằng nếu đánh hỏng thì uống). 
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II 


Đạp hướng danh đồ bất điệu đầu, 
Ngã uô hành da, diệc bô lưu. 

Thi tài đáo để liên Tô Tử, 

Thư nghĩa chung tu thuyết! Hạ Hầu. 
Trước cước khỏi trí cơ sự giới, 

Phấn nhiêm trường quái hầu tỉnh tù. 
Hà đương giá tác uân thê khứ, 

Nhất tiếu thừa phong ổn xấn hưnu. 


Thơ CAO BÁ QUÁT e 49 


Dịch thơ: 
HI 


Bước tới đường danh chẳng cúi đầu, 
Ở di ta có ú gì dâu. 

Tài thơ rồi phải yêu Tô TỶ “, 

Nghĩa sách không ai bỏ Hạ Hầu “?. 
Vướng gói, sự đời thường có bẫu, 
Vềnh râu, sao Rượu ) cũng ngồi tù. 
Tiện đâu đem bắc làm thang thủ, 
Cưỡi gió, trèo mâu mát mẻ sao! 


NGUYỄN VĂN TÚ 


(1) Tô Thức (Tô Đông Pha) đời Tống, từng bị hạ ngục 
vì có kẻ gièm pha rằng ông làm thơ chỉ trích 
triểu đình. 

(2) Hạ Hầu Thắng đời Hán, chỉ vì tranh luận về 
tên thụy của Vũ đế mà bị hạ ngục. 

(3) Sao Rượu: chỉ Lí Bạch (thơ Bi Nhật Hưu đời 
Đường). 
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Ta cát “ro? song” * 
(DỊCH THƠ) 


Qua rằm tháng chín khí trời mát, 
Sớm ngàu âm đạm ánh năng nhạt. 
Thân tù lóc rối, trên ghế long, 

Gió thổi áo quần nghe xào xạc, 
Lính lệ chạu lại miệng oang oang, 
Thét to, thúc giục lên công đàng. 
Đứng dậu mang gông theo sau hắn, 
Khăn tàn xốc xếch bước bội uàng. 
Vào cổng có lính kèm sát nách, 
Phố phường người xem uâu kín mít. 
Quan to ngồi trên, dưới một thầu, 
Truyền đem hình cụ bầu la liệt. 
Câu roi song lớn dài đài sao! 

Mình rấn da thâm, uốn chẳng 0ào. 
Thân tù nằm sấp, 0 xanh xám, 
Như con đê sợ nhìn trước sau. 

Tau chân căng thẳng mắt mờ hoáng, 
Mưa tạnh hơi dộc xông đến háng. 


* Bài này chúng tôi chỉ giới thiệu phần dịch thơ. 
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Bị tra tấn mãi miệng cứng đồ, 

Mội mưực kêu trời: “Khổ! Oan uổng!” 
Tiếng quan như sét rường nhà rung, 
Ánh roi như chớp oụt tứ lung. 

Giơ lên, rồng quật bờ ao lở, 

Ngừng lại, nước dội nồi canh bồng. 
Đôi cọc sừng sững đứng ngạo nghề, 
Mấy dãu hành lang tiếng rên xé. 
Than ôi! Một nhánh hải đường tơ, 
Chẳng nể Xương Châu ?' mà nỡ bẻ! 
Trời chiều cao thẳm lại mênh mang! 
Góc điện uì ta tỏa khí sương 

Roi song buông thông, hết giận dữ, 
Taụ chấp, ruột mềm lòng uấn uương. 
Cùng thông ở đời đều bởi số, 

Tai mắt kém ai mà đau khổ. 

Nợ nhà ơn nước chưa đền xong, 
Chết chốn săn chương đâu phải chỗ! 
Này này roi song! 

Màu có thấy: 


(1 Xương Châu: chỉ có hoa hải đường do Ôn Đình 
Quân trồng ở Xương Châu là có hương thơm (họa 
quí) 
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Bờ nam Đức Giang, đình núi Nguuệt Hằng ', 

Tên có câu hìng câu bách đương chết đỏ, 

Giữa trời đông rét mướt mà uẫn đứng hiên 

ngang? 

Nếu có thợ giỏi biết đến, 

Thì sá chỉ những loài bồ kết chương não tầm 
thường ! 

Nỡ nào đốn chặt cho đang! 


XUÂN TRANG 


(2) Sông Đức Giang, núi Nguyệt Hằng, thuộc tỉnh 
Bắc Ninh, quê bương tác giả. 
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Đọc từ cm ho¿i? 


Tân trướng sinh tàn dạ, 
Sơ hàn tống miểu thu. 

Tuế thời song bệnh nhãn, 
Thiên địa nhất thỉ tù. 

Ÿ chấm khan trường kiếm, 
Hồ đăng kiếm lệ cừu. 
Cưỡng liên tám lực tại, 

Cơ ngọa bất câm sầu. 


Dịch thơ: 
Đêm một mình cảm nghĩ 


Con nước mới, giục đêm tàn, 

Rét đầu mùa, tiễn muộn màng cảnh thu. 

Tháng ngàu đôi mết mịt mù, 

Giữa đất trời, một anh tì làm thơ. 

Trông gươm tựa gối bơ phờ, 

Gọi đèn xe lại xác xơ áo cừu. 

Xót mình tâm lực cạn đâu, 

Mà thân giam hãm mối sầu khôn nguôi ! 
HOÀNG TRUNG THÔNG 
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.Hùn tt tức sự 


Hồi phong xuụ quyên chẩm, 
Sóc khí bội thê nhiên. 
Xuuết tịch giao nô phú, 
Phân khâm tà khách miên. 
Hương sầu duy phạm đạ, 
Thân sự dục qua tiên. 

Mạc tác du dụ tưởng, 

Thư không tiếu uị biền. 
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Dịch thơ. 
Đêm lạnh tức sự 


Gió lồng thổi quanh gói, 

Hơi bấc rét căm căm. 

Tìm chiếu cho nhỏ đờp, 

Chia chăn để khách nằm. 
Nhớ nhà thức suốt sáng, 

Tính uiệc đễ sang năm. 
Đừng nghĩ miền man nữa, 
Viết bóng '?) chẳng quen làm. 


XUÂN TRANG 


(1) Án Hạo làm quan đời Tống bị cách chức, cho là 
chuyện quái gở, suốt ngày viết lên không bốn 
chữ “đốt đốt quái sự” (chà chà, việc lạ!) 


5ó e Thơ CAO BÀ QUÁT 


Tháp ngHJêi tháp thí nhát, 
thiờt lỀ bộ ngợh?Ôn tứn hậu, 
CHUNG Ùệnh”h nhẹ chí tứ th 


(Tuyển nhị) 


| 


Cấp lôi bôn điện nhất thân cô, 
Thức hữu kinh khan bất cẩm hô. 
Dư khứ hốt mê phong uú ắc, 

Tỉnh lai sâu quái ngữ âm thù. 
Bán sinh mệnh bạc thương kê lặc, 
Cu h} tâm toan khiếp hổ tu. 

Đa tạ Tiêu gia cựu thời bộc, 

Khấp tương ôn ngữ úu i lu. 
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Địch thơ: 


Ngày L7 tháng 1O, sau khi bộ 
LỄ tra tấn nghiêm ngặt rồi, 
gượng đau viết luên 4 bài 


Chớp giật sấm rền một lão trơ “?!, 
Bạn bè muốn hỏi phải mần ngơ. 
Khiêng nề chợt tưởng trời mưa sập, 
Tỉnh lại nào hau lưỡi cứng đồ, 
Sống kiếp gân gà, đời lạt lẽo '), 
Chết gồm miệng hồ, dạu cau chua. 
Cám ơn chú bộc Tiêu gia cũ °9, 
Gạt lệ ân cần uới chủ xưa. 


NGUYÊN VĂN TÚ 


(1) Tác giả bị tra tấn thân thể giập nát, máu me 
đầm đìa, khiêng về ngục hai bênh, canh mới hỏi 
tỉnh. : 

(2) Gần gà: thức ăn vô vị. 

{3) Chú bộc của Tiêu Dinh Sĩ, đời Đường, rất mến 
chủ vì tài. 
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I 


Hồi tư đãi sĩ chủ ân khoan, 

Cẩm tích oi tư lí uận gian. 

Hàn mặc trị phi ngã tử sở, 

Văn chương kí kiến cổ sinh hoàn. 

Cù lao di thể gia hương ngoái, 

Nô hủ dư sinh khung nhường gian. 
Nghĩ hướng bình nhân thoại lâm sự, 

Đê thanh trường khủng ngô thiên khan. 


(1) Tô Đông Pha đời Tống, vì văn chương mà bị tội 
rỗi sau được tha và đày đi xa. 
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Dịch thơ: 
I 


Cảm tạ ơn uua thực dãi tài, 
Phận hèn dám tiếc gặp chông gai. 
Chết trong nghiên bút ta nào phải, 
Sống cậu uăn chương chuuện có rồi !?. 
Công mẹ uống sinh ngoài xứ sở, 
Thân con thừa gửi giữa trần di. 
Muốn dem tâm sự cùng đời tỏ, 
Thấp giọng uì e trái Ú trời. 
KHƯƠNG HỬU DỤNG 


óO ® Thơ CAO BÁ QUÁT 


Mệnh trưng 


Vị h? tàn hình nhất hủ nho, 

Cưỡng chỉ quyện cối thiến nhân phù. 
Trắc thân thiên địa bi cô chưởng, 
Hồi thủ uên tiêu khuất tráng đồ. 

Hà nhật qui sào đồng yến yến? 

Tha thời lập uuến quí ô ô. 

Ất đồng bất thức Duy Ma bệnh, 

Sát uấn yêu 0í sấu tổn oô? 


Thơ CAO BÁ QUÁT & á] 


Dịch thơ: 
Trong lúc ốm 


Chưa chết thân tàn một hủ nho, 
Hình hài nhờ kẻ đất dìu cho. 
Đất trời đau nỗi bàn taụ lẻ, 
Mâu khói che đường chí khí to. 
Về tổ bao giờ như hủ én, 

Vào oườn đến thuở thẹn bầu ô. 
Bệnh ta chú bé không sao hiểu, 
Cứ hỏi: Vòng lưng có sú! xo? 


HOÀNG TRUNG THÔNG 


62 e Thơ CAO BÁ QUÁT 


Tội: định 


Tội định thân hà dụng? 
Tài sơ ngô độc kì. 

Đào chân trị hữu tại, 
Chủu sở hạnh sơ tì. (lừ) 
Giáo thỏ năng tam quậi, 
Tiêu liêu khởi nhất chỉ? 
Sở thân kinh uấn tấn, 
Ngâm tọa thử chỉ di. 


Thơ CAO BÁ QUÁT e ó3 


Dịch thơ: 
Tội đã định 


Tội khép mong gì nửa, 

Tài non, đời đắng caụ. 

Sinh ta chừng định trước, 
Đòn gậu thoái hử đâu. 

Thỏ phải ba hang nấp, 
Chích nào ruột nhánh câu, 
Người thân sơ đến hỏi, 
Chốn ngâm, ngồi chống lau. 


HOÀNG TRUNG THÔNG 


6A e Thơ CAO BÀ QUÁT 


«°Vgdi 2ïI thưng? giêng, 
bị givii 4t J1! 0 HC 
Thiờu Thiên” 

(DỊCH THƠ) 


Đời ta uốn là hơi là bụi. 

Theo từng cơn gió thối tơi bời. 

Đi uề chẳng có định nơi, 

Chỉ trong giữa khoảng đất trời mênh mang. 
Từ trăm luuện sắt gang cứng rắn, 

Khí hào hùng một dấng ngang tàng, 

Lưới đời từ độ oấn uương, 

Giầu uò kể đã nhiều phương rúa mài. 
Lòng ta oốn một hai phóng khoáng, 

Nỗi lo buồn bông nướng như không, 

Khác chỉ chiếc lá oẫu nàng, 

Lời nàu nghe tự Nhiêm công “) những ngàu. 
Năm hết, dứt đọa dầu roi 0ọt, 

Mới tin rằng còn chút thân tàn! 

Ngoài nén khí, trong bền gan, 

Không cho ú nghĩ nhỏ rhen bợn mình. 


* Bài này chỉ giới thiệu phần dịch thơ. 
(1) Nhiêm công (ông nhiều râu) : Tô Thức 
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Chợt nhớ lại huối xanh ngàu đó. 
Say nằm ) trong xó bụi gai, 

Mỏi mà được chốn nghỉ ngơi, 
“Đường cùng" chẳng biết như người khóc thương, 
Naụ gặp lúc bước đường khốn khó, 
Phận đành như sợi có bồng bau; 

Ở dâu thì cũng thân này, 

Lọ rằng đông uới rằng tâu, chọn gì? 
!ùa những kẻ xun xoe bợ đổ, 

Dâu huênh hoang rồi có hau dâu! 
Hãu dem mắt phép nhìn uào, 

Tính khôn cho mấy rnà sau còn gì. 
Thân do tướng đã kè tuúi hàn, 

Thì luân đàn '? nào có khác chí! 
Cũng thì uưa hát nửa di, 

“L¡ tao ông” ®) đó chắc gì là ai! 


VŨ MỘNG HÙNG 


(2) luân đàn (đạn): bánh xe, viên đạn. Ý nói cuộc 
đời luôn chuyển hóa, sống chết là sự thường, 
(3) Khuất Nguyên. 


óó ® Thơ CAO BÁ QUÁT 


X})otìn TĨHh kim hình bởi 
tu tr? biệt tấu bút thứ chỉ 


Vị hÈ tương phùng thị hạnh nhân, 
Cánh u¡ th biệt lệ triêm cân. 

Cố ưng kê hạc đồng thê địa, 

Cộng chứng phong ba hiện tại thân. 
Dâu Lí tháo thành di khổ điệu, 

Tì bà khúc bãi tỉnh cô thần. 

Lạc hoa thời tiết quân tu kí, 

Xuân mãn Giang Nam 0ô hạn xuân. 


. ThơCAO BÁ QUÁT ®@ ó7 
Dịch thơ : 


Ông Đoàn Tính ® lúc sắp lên 
đường, nâng chén từ biệt viết 
chạy bài này để tặng 


Cặp nhau chưa chếf đã trau rồi, 

Lại phải chia taụ lệ sụt sùi. 

Đành nỗi hạc gà chung chỗ đậu, 
Cùng đau sóng gió những con người. 
Xong bài Dữu Lí !? còn hơi não, 

Dứi khúc 8 bà °) cám phận lôi. 

Nên nhớ cuốt mùa hoa đã rụng, 
Giang Nam còn chán 0ẻ xuân tươi !9, 


KHƯƠNG HỮU DỤNG 


(1) Đoàn Tính: người phường hát trong cung, bị lỗi 
phải đổi đi xa. 

(2) Trong ngục Dữu Lí, vua Văn Vương bị vụn Trụ 
giam, đã gảy câu “U Tháo”. 

(3) Khúc tì bà của ca nữ trong Tì Bà Hành của Đạch 
Cư DỊ, 

(4) Ÿ thơ của Đỗ Phủ. 


ó8 e Thơ CAO BÁ QUÁT 


XKiiến bắc nhưín lai, nhiên 
thoạt cố hương tiêu tức 


Mạch mạch tương khan thúc lệ ngôn, (ngân) 
Nam nam bất uếm thoại hương thôn. 

Lão thân kiện tại liên chỉ cách, 

Trĩ hÌ hoan lai hỉ phụ tồn. 

Cựu thảo tự trần dôi phế lộc, 

Tiểu mai uô lại khóa tu uiên. 

Trường dình bắc cố uân thiên uiễn, 

Xuân lận thùụ chiêu o{ hà hồn? 


Thơ CAO BÁ QUÁT e ó9 


Dịch thơ: 


Thấy người ngoài Bắc vào, 
nhân hỏi chuyện quê 


Lặng lẽ nhìn nhau gạt lệ dồn, 

Rì rầm chưa dút chuyện trong thôn, 
Cha già mạnh khỏe, thương con uắng, 
Bé dại mừng uui biết bố còn. 

Bồ rách đâ uùi chồng sách củ, 

Tường cao còn ló ngọn rnơ non. 

Đoái trông nẻo bắc trời mâu thẳm, 
Chưa chết, xuân di đi gọi hồn? 


HÓA DÁN 


70 ®e Thơ CAO BÁ QMUÁT 
{Ăn {Ích “=“... sẽ. —. 


Điêu rằm thưáng G, dưới ánh 
trrững Điết gdÈi các D41H củ 


(DỊCH THƠ) 


ơi giam cấm đổi đời hai bận. 

Trăng bể trông tròn chẩn mười phen; 
Trăng naụ sắc uẫn ụ nguyên, 

Mà nơi khách ở dần quen lối rồi. 

Ta những muốn chấp đôi cánh nhẹ, 
Baự vút từng khói tía mênh mang; 
Ngô tiên “` gặp gỡ giữa đường, 


(1) ông tiên họ Ngô (Ngô Cương đời Hán) bị đày 
lên Trăng phải đấn cây quế bất tử. - 
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Đứng bên câu quế, dịu dàng uẫu (aụ. 
Vừa thấu nhau đậm đà trò chuyện, 
Dường ì ta giở đến kiếp xưa; 

Nói thầm nghe chẳng nhớ ra, 

Cùng nhau từ ngọn gió hòa chia fau. 
Về đến nơi huịt dài một bếng, 

Cầm chén toan hỏi đến trời cao; 

Trời cao khôn hỏi được nào, 

Thơ “Non tù” '? đã ujnh uào một thiên. 


VŨ MỘNG HÙNG 


(2) “Tù Sơn”, phú của Liễu Tông Nguyên. 
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Mễu tuiếhhiyfb-+ierlicxogbiskád ke CSEEGE VÔ (V12 vu 


.Vgay trừng cứu, mời khách 
TỰA DỊCH NGHĨA: 


Năm ngoái tôi bị tống giam hôm trước thì 
hôm sau là ngày trùng cửu, tháng ngày trôi qua, 
nay ngày ấy lại đến, cảm thấy đời mình, nếu 
có may mà không chết, cũng không còn là cái 
“ta” khi trước nữa rồi, mà những cuộc lên cao 
cũng không thể có nữa, mới rót rượu mời các 
bạn chung quanh tám chín người và nói: “Đây 
là tiệc sinh nhật kiếp này của đã Mẫn Hiên đây!” 

Mọi người lấy làm lạ mà hỏi. Tôi liền nói rõ 
đầu đuôi và làm bài thơ này. 


Thơ CAO BÁ QUÁT e 73 
Dịch thơ: 


Giam cầm naụ lại cuối thu rồi 

Mượn buổi Trùng dương t chuốc chén mời. 
Tết mới aí đùa người mất mủ, 

Tiên con nừa thì chuyện mang roi '?. 

Nhìn quanh khách lạ là ta cả, 

Đẻ trước, già đây ít tuổi thôi ', 

Cảnh ấy tiệc nàu bao có nữa, 

Cuộc chơi kì tuuệt uiết nên lời. 


TUẦN SINH 


{1 Tết 9 tháng 9 âm lịch. 

(2) Liêm Pha hối hận vì hay ghen ghét Lạn Tương 
Như (thời Chiến Quốc), đã tự mang roi đến cho 
Tương Như phạt tội. 

(3) Cao Bá Quát coi ngày được xá tội xứ trầm là 
ngày sinh thứ hai của mình, nghĩa là ông trẻ lại 
như đứa sơ sinh. 
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Châu frung "HIẾU bong phựng 
trình thằng châu chư quân tứ 


Nhất bích ngung ui giới, 
Trùng uàn nhiễu tác thành. 
Viễn phong xung hải lập, 
Cao lãng tiếp thiên bình. 
Hương quốc tam xuân Ú, 
Niền khôn uạn lí tình. 

Đã lâu tần bắc uọng, 

Độc kiến tảo yên hoành. 
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Dịch thơ: 


I ` “ s 
Trong thuyền, nhìn cảnh buổi 
sáng viết đưa các bạn cùng 
thuyền 


Sếc biếc ngăn giới hạn, 
Tầng mâu cuốn búc thành. 
Non xa ngoài bể thẳm, 

Sóng lớn tiếp trời xanh. 

Quê quán bâng khuâng dạ, 
Đất trời man mác fình! 

Lầu thuyền trông hướng bếc, 
Mù mịt buối bình minh. 


NGÔ LẬP CHI 


7á e Thơ CAO BÁ QUÁT 


«hi thập nhị nhái đácphong, 
kí trình dòng châu 


Qui dữ, Long Nha phiêu điểu gian, 
Bếc phong xu độ uạn trùng loan. 
Hoạn du tỉnh thức ngư thiên Ít, 

Ngu kiến chân thành báo nhất ban. 
Hải uụ tình sơ bằng diễu uiễn, 
Phàm âm lương xứ lãng ngâm nhàn. 
Thùụ lương Tiểu Tạ kinh nhân cú, 
Đề biến thiên nha xứ xú san. 
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Dịch thơ: 


Ngày hai mươi hai được 
thuận gió, viết đùa, đưa các 
bạn cùng thuyền 


Rồng leo, Rùa nổi núi xa khơi, 

Gió bấc lùa qua muôn uụng dài. 
Rộng bước, cá ha nghìn dặm lớn “), 
Hẹp nhìn, báo thấy một uằn thôi “). 
Ki mù biển tạnh trông xa ti, 

Dưới bóng buồm râm hát thẳnh thơi. 
Ước có thơ hau như Tiểu Tạ ®), 

Viết lên muôn rúi khấp chân trời. 


KHƯƠNG HỮU DỤNG 


(1) Cá ngoài biển khơi rất. to lớn, vượt qua nghìn 
đặm. 

(2) Ý nói nhìn thiển cận, kiến thức bị hẹp hồi. 

(3) Tiểu Tạ (Tạ Diểu): nhà thơ nổi tiếng đời Nam 
Bắc triểu mà Lí Bạch phải khâm phục. 
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Z8E 6L 0g Ki So mm 


Độc dạ khiến hoài 


Bình sinh tính tích tự dam ngâm. 
Du biến thiên nha mỗi bất câm. 
Phế lộc ngẫu phi thường phủ bê, 
Tiêu đồng thùu thưởng độc luân tâm. 
Nhàn đa trọc hầu tiêu ma dị, 
Khách cửu danh sơn mông mị thâm. 
Vị tạ cô đăng cựu tương chiếu, 
Nhất xuân nhân sự đáo như kim. 
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Dịch thơ :. 
Đêm vắng khuây lòng 


Đời đã trót ngâm nga mất nết, 

Chốn chân mâu dạo hết sẫn không chùa. 
Vỗ đòi reo khi lục giỏ sách xưa, 

Đồng tiếng đẹp, lúc cháu thừa ai đã hiểu? 
Chuỗi ngàu rỗi dễ trôi qua chén rượu. 
Sống quê người hằng mơ nẻo non xanh. 
Đèn xưa giã chút tâm tình, 

Việc đời thôi lại uẫn mình năm qua. 


VỊ CHỬ và HÓA DÂN 


Tì quán chỉ xuất hi 


Tự quân chỉ xuất hi, 

Dạ dạ thủ không sàng. 

Hải nguyệt chiếu cô mộng, 

Giang phong sinh mộ lương. 

Tiểu kính kí uiễn khiếp, 

Hàn lu cố phường (phòng). 

Trì thử các tự úụ, 

Bất khiển hưỡng tương 0ương (uong)! 


Thơ CAO BÁ QUÁT e 8] 


Dịch thơ. 
Từ ngày anh ra đi 


Từ ngàu anh ra đi, 

Đêm đêm giường quạnh hậu. 
Trăng khơi soi mộng lẻ, 

Gió bến lạnh hơi chiều. 

Áo rét em cất giữ, 

Cương nhỏ anh mang theo. 
Tạm để cùng yên tỈi, 

Nhông lạt tình thương uêu. 


HÓA DÂN 
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Hi cũ từu tuy Hìng.Mao 2) 
(DỊCH THƠ) 


Luồng khói bốc lên không, 

Cao trăm thước sùng sửng. 

Ngoằn ngoèo như rồng sa, 

Gió mạnh thổi uẫn đứng. 

Chu thuyền nhốm dậu thủy thủ theo, 

Tứ phía ồn ào cười nói, reo. 

Ta cũng xốc áo hướng đông ngắm: 

“Đâu là chiếc tàu Tâu đang tiến lại ueo 0eo”. 
Cột tàu chót uót, quau gió lặng, 

Ông khói đứng giữa nhá mâu lưng trời cao. 
Dưới có hai guồng xoau chuyến đập ngọn sóng, 
Cuồng quay, sóng uỗ ầm ầm như sấm gào. 
Có khúc chạu ngang, giật hài, nhanh hơn ngựa, 
Không buồm, không lái, không người chèo. 
Long Nha, Xích Khẩm ngoài tăm dặm, 

Phút chốc đè sóng, đến nhẹ uèo. 

Đầu bãi Lặc Tư ?? mâu đen kịt, 


(1) Hồng Mao: chỉ nước Anh (vì râu tóc người Anh 
hung đỏ) 
(2) Lặc Tử: Singapore. 
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Trước bến Bạch Thạch ®) trào lui kíp, 
Mi cao quần trắng đứng trên boong, 
Nghềnh múi gọi trẻ nói tíu ít. 

Baụ chẳng biết: 

Nước Vĩ Lư rót uề núi Ốc “9, 

Ngọn ha bừng bừng uượt thẳng mâu. 
Xoau hướng sang dâu hãy cẩn thận! 

Nhác hẳn trào dâng bên bể Tâu. 


HOÀNG TẠO 


(3) bến Bạch Thạch tại Giang Lưu Ba (Nam Dương). 
(4) Phía đông bể Đóng có một vùng biển gọi là Vì 
Lư, muôn đòng nước chảy vào đó; có tảng đá lớn 
là Ốc Tiêu, nóng cháy đữ dội (có lễ là miệng núi 
lửa đưới biển) thiêu hủy bất kì vật nào tới gần. 


Nương ph hành 


Tâu dương thiếu phụ ụ như tuuết, 

Độc băng lạng kiên tọa thanh nguuệt. 
Khước bong Nam thuyền đăng hỏa mình, 
Bả duệ nam nam hướng lang thuyết. 
Nhất uuến đề hồ thư lăn trì, 

Dạ hàn uô ná hải phong xuU. 

Phiên thân cánh thiến lang phù khỏi, 
Nhỏởi thức Nam nhân hữu biệt l! 
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Dịch thơ : - 


Bài hành người đàn bà 
phương Tây 


Thiếu phụ Tâu đương áo trăng phau, 
Tựa uai chồng dưới bóng trăng thâu, 
Ngó thuyền Nam, thấy dèn le lói, 
Kéo áo, rì rầm nói uới nhau. 

Hững hờ cốc sữa biếng cầm (aqụ, 

Gió bể, đêm sương thổi lạnh thau! 
Uõn éo đòi chồng nâng đồ dậu, 

Biết đâu nỗi khách biệt li nàu? 


LÊ TƯ THỤC 
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Tháp lục nhát yết đình Tử 
Thuận, th Trân.Vụô Hiên 


Vũ thấp phàm nhưng trọng, 
Phong hồi đĩnh khước lưu. 
Khách trình do oạn Íí, 
Hương tứ kịch lam thu. 
Phù thế thùụ thanh nhân? 
Rình ba tự bạch đầu. 

Tiếu tương trì mộ ú, 

Phi tả hướng đông lưu. 
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Dịch thơ : 


Ngày 16, neo thuyền ở bến 
Lữ Thuận, họa thơ của 
Trần Ngộ Hiên 


Mưa thấm buồm nặng tu, 
Gió quanh thuyền dỗ lâu. 
Tính đường còn uạn dếm, 
Nhớ nước tưởng ba thu. 
Đời mấy kẻ xanh mát! 
Sóng 0ì ai bạc đầu? 

Cười đem niềm lận dận, 
Tả hết uới dòng sâu. 


VỊ CHỬ và HÓA DÂN 
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Tinh nình nhái cám túc, 
họít Trần .VVgộ Hiến 


Du du nhân sự kì oa long, 

Tiết tự kinh tâm thử dạ dồng. 

Ba lĩnh hàn ngư không báp ảnh, 

Nguuệt mình cao điểu thượng nghỉ cung. 
Giang hà thế trục doanh hư thủụ, 

Kim tích sầu liên thượng hạ phong. 

Hàm thạch chỉ lao tình uệ hận, 

Di sơn trường hiếu lào Ngu công. 
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Dịch thơ : 


Ngày thanh minh cảm tác 
họa thơ Trần Ngộ Hiên 


Việc đời dằng dặc lớp cùng thông, 
Thời tiết đêm nau mối cảm chung. 
Cá lạnh sóng êm buồn đớp bóng, 
Chím cao trăng sáng ân ngờ cung. 
Giang hồ thế dẩu trào lên xuông, 
Rim cổ sầu theo gió trập trùng. 
Tĩnh uệ hoài công tha đá rãi, 

Nực cười dời núi chuuện Ngu Công. 


VŨ MỘNG HÙNG 
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Đáp Trân .Vgo Hiên 


Sạ kiến nan ui ngữ, 

Dao ưng thứ ngà ngu. 

Bất tài diệc ma chiết, 

Đa bệnh cánh trì khu. 

Hải uiễn giang qui cấp, 
Thiên hàn nguuệt xuất cô. 
Cử bôi thời lự uấn, 

Quuện mã thượng trường đồ. 
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Dịch thơ › 
Đáp lời Trần Ngộ Hiên 


Chợt gặp lời khôn ngỏ, 

Xin tha lôi dại khờ. ˆ 

Không tài cũng thủ thách, 
Nhiều bệnh oẫn xông pha. 
Cách bể dòng sông gấp, 
Lạnh trời bóng nguyệt tơ. 
Nghiêng bầu thường tự nhì: 
Ngựa mỏi, đường còn xa. 


NGUYÊN VĂN TÚ 
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Trân VVgộ Hiến nhục hưu 
#ứ (hị tấu bút học ch: 


Tâu du kế lộ kỉ do tuần? 

Vạn hộc long nhương uiễn xấn xuân. 
Qui mộng đĩ tiêu hồng hạnh oũ, 

Lữ sầu nính trước tố ụ trần. 

Nhai phàm chuuến giác phong ba tiện, 
Xuất hiếm bình khan 0ú trụ tân. 

Thùụ hướng Tôn gia truyền diệu bút? 
Đào đầu thiêm tá lâng ngâm nhân. 
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Dịch thơ.: 


Trần Ngộ Hiên tặng thơ, 
viết vội họa lại 


Đường lối tâu du mấy độ xa? 

Chiếc thuyền muôn hộc ruổi xuân qua. 
Mộng quê đã trải mùa mưa hạnh, 

Sầu khách ai mang mảnh áo nhơ? 
Buôm thống mới ha xuôi sóng gió, 
Hiểm nghèo ượt khỏi thấu bao la. 

Ai uề học nét tranh Tôn tử '?, 

Đầu sóng tô thêm một khách thơ. 


NGUYÊN VĂN TÚ 


(1) Tôn VỊ, một họa sĩ xưa có biệt tài vẽ cảnh đưới 
nước. 
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Mạ que: Tinh nhân 
hiến kịch vùng 


Liệt cự thôi mình tối thượng đàn, 
Nhất thanh hám khỏi dạ phong hàn. 
Kích tu tráng sĩ phương hoành giáp, 
Nộ mục tương quân đĩ cứ an. 

Xuất thế khở uô chân diện mục, 
Phùng trường lãng Hếu cổ ụ quan. 
Hổ Môn cận sự quân trí phủ? 

Thán tức hà nhân tìng tị khan! 
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—__  ———————<= 


Dịch thơ : 


Đêm xem người Thanh 
diễn kịch 


Sân khấu đèn chăng rực rỡ soi, 
Gió đêm hòa hếng thét ghê người, 
Quân oừa đeo giáp sùa râu đứng, 
Tướng đã lên yên trợn mất ngồi. 
Tai mặt đời đâu toàn bộ giả, 

Áo xiêm xưa cũng thực trò cười. 

Hồ Môn t! biết oiệc gần dâu chữa? 
Ngán nỗi kia ai nghếch mũi coi! 


VỊ CHỬ và HÓA DÁN 


{1 Hồ Môn: nơi Lâm Tác Từ ra lệnh thiêu hủy thuốc 
phiện lậu do thực đân Anh đem sang Trung Hoa. 
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Thuyền hôi quá Hóc P), chư 
bưo bệnh số nht hĩ. Dạ bín 
dưng tường tứ tụng, thênluên 
chệc lữN DƯƠNG gHetn Chỉ ch, 
nưin giản Tììn /(Vuộ Hiện 


Bệnh hạc thương hồng uọng dĩ cô, 
Sáp linh kim tạm tá bằng dồ. 

Tiêu ma hàn mặc cùng tài hÈ, 

Lng đoạn Uuân sơn tiện trượng phu. 
Chướng thịnh mộ hàn liên Bấc dứ, 
Dạ thâm làn mộng đáo Tây hồ. 
Quuện du luyến biệt ưng oô chí, 
Thụ tích yên ba cựu điếu đồ? 
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Dịch thơ : 


Thuyền về qua đảo Bắc Di, ta đã 
ốm năm mất vài ngày rồi. Nửa đêm 
lên chỗ cột buồm trông ra bốn 
phía, chạnh lòng nhớ quê, viết đưa 
cho ông Trần Ngộ Hiên 


Hạc ốm hồng đau đà ủ ru, 
Cánh bằng tạm mượn cuộc nam dịu. 
Tiêu hao bút mực than tài RỆ, 
Lụng đoạn ?? non mâu hổ trượng phu. 
Hơi độc chiều hôm đầu Bắc dữ, 
Mộng tàn đêm ung tới Tây hồ. 
Chân chồn, lòng chẳng màng li biệt, 
Mâu sóng ai cho thú điếu đồ 2, 
Theo H.T.T.V.V.N 
Nhà xuất bản Văn hóa. 1963 


(1) lũng đoạn: gò lở. Tác giả tự giều mình đứng nơi 
gò đất mọn để vơ vét chút phong.cảnh xung 
quanh. 

(2) thú điếu đổ (yên ba điếu đả): thú câu cá trong 
khói sóng. Trương Chí Hòa đời Đường coi đó là 
cái thú tuyệt vời. 
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Hạ chíu tạp thì 


Lâu các trùng trùng giáp thủu tân, 
Tùng âm lương xứ dị hoa xuân. 
Thiết li oô tỏa qui xa nhập, 

Cá cá ô nhân ngự bạch nhân. 


Dịch thơ : 
Thơ vặt làm khi ở Hạ Châu 


Bên sông lầu gác trập trùng, 

Hoa chỉ dưới bóng câu tùng tốt tươi? 
Xe oề cổng sắt mở rồi, 

Hầu xe da trắng, rặt người da đen. 


VỊ CHỬ và HÓA DẦN 
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Thập ngủ dạ dại phong 


Nhất dạ trường phong hám hải đài, 
Thuận An môn ngoại lãng như lôi. 

Thiên thu thượng tác Chu lang khí, 
Yếu đả Hồng di cự hạm hồi. 


Dịch thơ : 
Đêm rằm gió lớn 


Gió lộng thâu đêm chuuển hải đài tÐ, 
Thuận An sấm dậu sóng ngoài khơi. 
Khí hùng Công Cẩn '? nay còn mạnh, 
Tàu chiến Hồng Mao, quyết đánh lùi. 


KHƯƠNG HỮU DỤNG 


(1) hải đài: đài canh ven biển. Tại Thuận An (Huế) 
Tự Đức cho đựng những hải đài kiền cố để phòng 
giặc từ biển tấn công kinh đô Huế. 

(2) Công Cần: Chu Công Cẩn (Chu Du) đời Tam 
Quốc, một tưởng lĩnh tài ba của nước Ngõ. 
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Đắc Hà Thành cố nhân thúc 
thoại cập gia tình kiêm tấn 
cán lúc 


Vấn tấn Chương Sơn cựu ẩn thôn, 
Cao đường uô dạng lưỡng nhỉ lồn. 
Lục niên sinh hÈ phủ trầm địa, 
Nhất chỉ giao du cảm khái ngôn. 
Kim cổ sự đa tu thúc định, 

Văn chương đạo tiếu lại cùng tôn. 
Diệc trì hệ oật phi trường sách, 
Đầu bạch qui lai dã bế môn. 
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Dịch thơ : 


Được thư bạn cũ ở Hà Thành 
nói đến gia đình và hỏi thơ 
ới làm 


Tìn tác Chương Sơn được mấy dòng, 
Song đường, hai trẻ uẫn thong dong. 
Sáu năm sống chết nơi chìm nổi, 
Mảnh giấu tâm lình nỗi nhớ nhung. 
im cổ uiệc nhiều nhìn phải rõ, 

Văn chương dạo nhở trọng khi cùng. 
Lụu đời uốn biết nào lâu được, 

Đầu bạc quau uề khép cánh song. 


KHƯƠNG HỮU DỤNG 
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Hương giang lạp oịnh 


Nhất đái duyên giang giáp dệ hùng, 
Nga quân khai phủ chiếu tâu đông. 
Vinh khô tứ thập dư niên sự, 

Chỉ hữu hà hoa tự cựu hồng. . 


Dịch thơ : 

Thơ vịnh sông Hương 

Ven sông lầu gác trập trùng, 

Đồn quân, dinh tướng tâu đông mấy tòa, 
Thịnh suụ bốn chục năm qua, 


Riêng sen uẫn giữ màu hoa dó hồng. 


HOÀNG TẠO 
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Đực bàn Tlưịch kính 


Triêu đăng Hoành Sơn lập, 
Mộ há Bàn lĩnh dục. 

Huề thủ lưỡng phiến thạch, 
Giang sơn bất dinh cúc. 


Dịch thơ : 

Tắm ở khe Bàn Thạch 
Sáng lên Hoành Sơn trông, 

Chiều xuống Bàn Thạch tắm. 

Nhật hòn đá mỗi nơi, 

Núi sông không đầu nắm ). 


HÓA DÂN 


({L) Một tứ thơ rất đắt và “hiện đại”. 
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Hiểu quê lĨư0ng (ng 


Vạn chướng như bôn nhiêu lục điền, 
Trường giang như kiếm lập thanh thiên. 
Sổ hàng ngư đĩnh liên thanh trạo, 
Lưỡng cá sa cầm khuất túc miên. 

Trần lộ du du song quyện nhãn, 

Viễn tình hạo hạo nhất qui tiên. 

Kiều đầu xa mã phi ngô sự, 

Phả ái nam phong giác chẩn biền. 
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Dịch thơ : 
Buổi sáng qua sông Hương 


Muôn ni quanh co diễu cánh đồng, 

Trời xanh gươmn dựng một đòng sông. 
Giặm đò uăng uẳng uài chài cá, 

Co cẳng lim dim mất chú mòng. 

Dặm khách mịt mờ dôi mắt mỏi, 

Tình quê man mác chiếc roi nung. 

Đầu cầu xe ngựa ía nào tưởng, 

Tưởng trận nam phong quạt giấc nồng ??). 


VŨ MỘNG HÙNG 


(1 Bài thơ cho thấy chí vọng lớn lao của Cao Bá 
Quát: không thèm muốn làm quan, chỉ muốn làm 
cơn gió lành thối vào lòng một nhân gian đang 
mê ngủ. 
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ông Ttác tuần phúi tịch 
thưựng tìm 


Cố nhân hữu hầu mạc trù trướng, 

Chước chước nguyên quân ấm 0ô lượng. 

Quân bất kiến hồng hộc cao phi thanh uân 
thượng, 

Huyền hạc độc túc thanh sợn bạng. 

Hoàng điểu hoàng điểu qui thực trường, 

Do lai bất cảm lưỡng tương kháng. 

Cố nhân nỗ lực sự công danh, 

Tần nhân qui khứ ngọa giang thành. 

Tương khan bôi tu tôi phân mình. 
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Dịch thơ : 


Trên chiếu rượu ở nhà ông 
tuần phú Đông Tác 


ChuÌ sẵn rượu xin đừng ngần ngại! 
Hãy rót di, rót rãi, uống đi anh! 
Chẳng thấy ru? 

Hồng hộc bau cao tít tận mâu xanh, 
Hạc đen ngủ mội mình trên đình núi. 
Lúũ hoàng điều kiếm ăn sớm tối, 

Từ xưa naụ ai chống đối chỉ ai? 

Cố nhân mải miết niệc đời, 

Nhàn nhân oề khểnh ở nơi giang thành. 
Chén khuuên tình đã tỏ tình H, 


NGUYÊN QUÝ LIÊM 


—— 


(1) Bài thơ phí lộ rõ rệt chí khí anh hùng của họ 
Cao. 
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Đăng Hoành Sơn 


Sơn ngoại thanh sơn oạn lí trình, 

Sơn biên dã thảo tống nhân hành. 
Anh hùng mạc uân thiên niên quốc, 
Chính chiến không tồn nhất lũy danh. 
Bắc lĩnh doạn 0ân thu túc uủ, 

Nam trang sơ hiểu đái tân tình, 

Há sơn phản giác đăng sơn khổ, 

Tự thán du du ủụ tục tình! 
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Dịch thơ › 
Lên núi Hoành Sơn 


Muôn dặm đường đi múi lẫn dồi, 

Bên non cỏ nội tiễn đưa người. 

Ai tài kéo nước nghìn năm lại? 

Trăm trận còn tên một la thôi. 

Ái bắc mâu tan mưa dit hạt, 

Thôn nam năng hưng sớm quang Hời. 
Xuống đèo mới biết lên đèo khổ, 

Trần luụ, sao dành để cuốn lôi ? 


NGUYÊN QUÝ LIÊM 


(1) Tức đèo ngang, dãy núi ở giữa Hà Tĩnh - Quảng 
Bình. 
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Š°Vinh Hình dạo trưng 


Giang thự trĩ nhân thanh luuện đái, 
Sơn như híu khách bích loa bôi. 
Tương khan phong nguuệt câu 0ô lận, 
Chỉ khung thi ông bất khẳng hồi. 


Dịch thơ : 
Dọc đường Ninh Bình 


Sông tựa dải là cô gái đẹp, 

Núi như chén ốc khách làng saụ. 
Trăng trong gió mát kho 0ô tận, 
Chỉ sợ nhà thơ ở mãi đâu. 


VŨ MỘNG HÙNG 
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ớt Dvi¿ cíf tiến long P)ông 
Tư, tối ng đỗ 
(DỊCH THƠ) 


Đầu sông đứng ngóng quê hương, 

Quê hương dâu phải dặm trường xa xôi. 

Cớ sao mãi chẳng tới nơi, 

Vừa đi, nừa đứng bồi hồi tại sao? 

Thiếu người cáng 0õng, phải đâu, 

Cũng không chờ đợi bạn bầu, những ai. 

Từ khi uướng lấy lụu đòi, 

Nha bầu máu nóng nhường ơi uơi dần. 

Đường đời biến do phong ân, 

Việc đời ấm lạnh bao lần dối thaụ, 

Mùa treo còn cha hẹn ngàu, 

Cổng sài nào biết sau nàu nơi nao! 

Nghiệp xưa uườn ruộng đăm sào, 

Réu hoang cỏ đại ai nào ngó coi! 

Họ hàng người cũng thưa rồi, 

Bữa cơm dưa muối thết mời uẫn chưa. 

Biệt lỉ biết đến bao giờ! 

Thà ứm, mm bặt, nói ra ngại lời. 

Trời tâu bóng đã xế rồi, 

Vẫn còn niấn ná quê người một thân. 
HOÀNG TẠO 
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Tương to cô hương 


Cao cao mộc miên thụ, 

Cổ cán hà thanh sơ! 

Thiêu thiều ọng th bang, 
Quuết hữu cao nhân lư. 
Trúc mật phú dư kính, 
Thảo phong nhiều tiên trừ: 
Bích chiếu hí Hêm lân, 

Lục đằng tú gia sơ. 

Y tích truyền kinh xứ, 

Yến tức thú hữu dụ! 

Thanh nhàn duy thủ chuuét, 
Ngô khế tại huụền hư. 

Tự bão khuê tổ thượng. 
Cách ui khâu hác cư. 

Tuế cửu Đị quí khú, 

Chỉ ưng úu giản thư. 

Tiêu Hêu hoàn đáo thì, 
Mạch mạch dục hà như? 
Tố tâm kì bất phụ, 

Lai giả khả truụ dư? 
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Dịch thơ : 
Sắp về đến quê 


Cao cao câu gạo đó, 

Gốc cỗi ngọn thanh thanh. 

Xa xa trông nẻo ấp, 

Nhà ở bậc cao mình. 

Trúc dầu che lối hẻm, 

Có mượt bọc thềm quanh. 

Ào rong cá uùng ấu, 

Lúa tốt đồng mông mênh. 

Đâu xưa nơi dạu học, 

Đứng ngồi thừa rung rinh. 

Thanh nhàn cam oụng dại, 

Hư không ấy chí mình. 

Từ đèo bòng danh lợi, 

Nên xa cách non xanh. 

Lâu lắm chưa 0ề được, 

Mì sợ lệnh thiên đình. 

Bơ phờ naụ trỏ lại, 

Ấm ức nghĩ sao dành. 

Sản lòng mong hẳn được, 

Tương lai nào ai tranh? 
KHƯƠNG HỮU DỤNG 
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Đềếgta 


Song mãn tiêu tiêu bất lự trì, 
Hương thôn chỉ điểm thị qui kì. 
Mộc Miên điểm lí sương thu tảo, 
Thiên mã hồ biên nhật thướng trì. 
Lân hữu hót phòng kinh sác ấn, 
Mẫu thân sạ kiến hỉ giao bỉ. 

Bình sinh da nạn kim trường hối, 
Ú hướng gia nhân ngữ biệt li. 
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Dịch thơ : 
Về đến nhà 


Mái tóc bơ phờ sự chẳng dè, 

Trỏ uề naụ lại thấu làng quê. 

Điểm Câu Gạo đó sương uừa ngói, 
Hồ Ngựa trời dâu nắng chủa hoe. 
Hàng xóm xôn xao dồn chuyện hỏi. 
Mẹ già mừng hải thất con 0Š. 

Đời gian nan mãi hừ naụ hối. 

Bàn chuuện xa nhà dạ những e. 


NGUYÊN VĂN TÚ 
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#) sút niên Hừi công “Wên 
thì? qruhi ng” khuác hậu 


Hành, Nhạc, Thái Hàng : thiên hạ sơn, 
Hoàng Hà, Giang, Hán : thiên hạ thủu. 
Thúu khiến tam xích thằng sàng gian, 
Điệp điệp, trùng trùng kiến lưu trí? 
Thử trung uô số thánh, hiền, hào, 

Dã ngữ lai oãng tẫn trí kỉ. 

Bệnh trung hốt toa, tọa hốt khi, (khởi) 
Hạp ngô lưỡng mục, bế ngô nhĩ. 

Trừng thần địch lự mặc dĩ du, 

Nhược thân ngô lịch, túc ngô lí. 

Khỏi dư giả thù? Bùi sứ quân! 

Cước để giang sơn bạn dư lí. 

Qui lai mãn phúc trữ đồ thư, 

Đốt đốt nam nhí chân khoái sự! 

Ta ngã bế hộ điêu trùng, xỉ khẩu giảo uăn tự, 
HHớu như xích hoạch lượng thiên địa. 
Tự tòng phiếm hải lịch Ba Sơn, 
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Thủy giác lục hợp hà mang mang! 
Hướng tích uăn chương đẳng nhỉ bí! 
Thế gian thùu thị chân nam tì? (h?) 
Uống cá bình sinh độc thư sử, 

Yên Đài sứ giả lão thế đồ, 

Thượng học anh ngôn, đục bà xĩ2 
Quân bất kiến: 

Cao ngọa thất trung quuện du sĩ? 

Tứ bích danh sơn lạn như ÿ. 

Cầm, Hướng cao tung mịch bất phan, 
Nhất danh cơ bạn trường như thử! 

Ô hô! Nhất danh cơ bạn trường như thử! 
Bạch phát, thanh bào, ngô lão hĩ! 
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Dịch thơ : 


Đề sau khúc Yên đ3í anh ngữ 
của ông Đô sát họ Đùi ® 


Núi cao nhất: Thái Sơn, Hành, Nhạc '?! 
Sông: Hoàng Hà, Giang, Hán ®) dâu bì! 
Sống quanh bên ba thước uõng treo kia, 
Mâu trùng điệp nước đẹp non kì đều được thất. 
Bao hào kiệt thánh hiền trong ấu, 

Cùng uới ta, hết thả bạn bè quen. 

Đang ốm nằm, bỗng ngồi dậu, rồi đứng lên, 
Bưng tái lại, nhắm nghiền hai mất lại. 
Lắng tỉnh thần, sạch lâng bao nghĩ ngợi, 

Im lìm mà như tới côi thần du. 

Ai làm nức lòng ta? Ông Đó sát họ Bùi! 
Ngoài muôn đăm nước non, người đã trải. 
Đầu bụng đồ thư khi trở lại, 

La lùng sao! Chà 0iệc khoái của tài trai! 


(1) Bùi Ngọc Quí, tổng đốc Bình Phú, từng đi sứ sang 
nhà Thanh (đời Tự Đức) 

(2) Các ngọn núi nổi tiếng của Trung Hoa 

(3) Các con sông nổi tiếng của Trung Hoa 
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Nuán cho mình đóng cửa nhai săn, nhấm chữ 
| bấy lâu rồi, 
Sâu đo nọ, những đòi do thế giới! 
Từ uượt bể qua Ba Sơn '° đất mới, 
Bừng mắt trông, ôi! sáu côi mênh mang! 
Rồ trò chơi từ trước chuuện oăn chương, 
Khách nam nh ai sống suông bằng sách uở? 
Ông Đô sát già đời trên thế lộ, 

Lời “anh ngôn” còn học nứa, đợi chờ chí? 
Chẳng thấy ru? 

Gã chồn chân nằm khổnh xó nhà kia, 

Đầy núi đẹp bốn bề như gấm óc, 

Dấu Cầm, Hướng "` cao xa khôn nối gói, 
Một chút “danh” ràng buộc mãi không thôi. 
Than ôi! 

Một chút “danh” ràng buộc mãi không thôi. 
Áo xanh, tóc bạc... già rồi! 


HOÀNG TẠO 


(4) Ba Sơn (Giang Lưu Ba) nơi tác giá phải đi hiệu 
lực. 

(5) Cảm, Hướng: Cẩm Khánh và Hướng Trường, hai 
cao sĩ đời Hậu hán. 
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Du Hội .Tn phùng V}ỳ 
thưì nh cá giới 


Cộng thán tương phùng 0ãn, 
Tương phùng thị khách trung. 
Quản huyền kim dạ nguuệt, 
Hương quốc kỉ thu phong. 

Lệ tận tôn nhưng lục, 

Tâm hôi chúc tự hồng, 

Cựu du phương lạc lạc, 

Nhất khúc mạc từ chung! 


Dịch thơ :ˆ 


Chơi phố Hội An, 
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gặp người đào hát thành Vị ® 


Bây giờ mới gặp nhau, 
Gặp nhau nơi đất khách. 
Trúc tơ đêm trăng nàu, 
Đất nước mấy thu cách. 
Lệ cạn rượu còn đầu, 
Đèn còn lòng nỡ tắt? 
Bạn bè lựa thưa dần, 
Tiếc gì nhau khúc hát! 


HOÀNG TẠO 


{1 Thành Vị: Nam Định. 
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Trì gittHg tt Huệ ca 


(Tặng Bảo Xuyên 
ông chỉ An Giang quân thứ) 
Trà giang nguuét, 
im dạ dị thùu thanh? 


Quan sơn nạn lí hạo nhất sếc, 

Hà xứ bát hệ b nhân hình? 

Cử bôi thí uêu nguuét, 

Nguuệt nhập bói trung hành. 

Hàm bôi dục uế! cánh phi khú, 

Chỉ hữu nhân ảnh tương tung hoành. 
Đình bội thả phục trí, 

Hựu kiến cô quang sinh. 

Vấn quân hà sự luyến luyến bất nhẫn xả? 
Ngã thị Trúc Lâm cùng đồ chí Bộ bính! 
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Giang đầu thử tịch phùng thu tiết, 
Tâu mãn tu khuunh pị quân thuyết: 
Đà môn cựu lữ Tòn Chân ông, 
Cần hải mính hiên hiểu hương biệt. 
Tạc dạ kim phong há thiên khuuết, 
. Bạch lộ, thanh sương sảo xâm cối. 
Nhân sinh hội ngô an khả thường? 
Hữu hầu thả ẩm Trà giang nguyệt! 
Trà giang nguyệt! 
Như kính há ngân lưu, 
Tượng phu án kiếm khú tiện khứ, 
Kì lộ 0ô 0í nhỉ nữ sầu! 
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Dịch thơ: 
Bài ca “Trăng thu sông Trà” 


(Tặng bác Bảo Xuyên 
đi quân thứ ở An Giang) 


Trăng sông Trà '! 

Đêm rau 0ì ai mà trong sáng? 

Muôn dặm quan sơn trắng xóa một màu, 
Khếp nơi uương uấn tình người xa nhau. 
Cất chén thử mời trăng, 

Trăng ào đi trong chén. 

Đỡ chén lên môi, trăng oụt biến, 

Chỉ còn bóng người đang dọc ngang. 
Ngừng chén nà đặt xuống, 

Trăng hiện 0ề, bóng lại long lanh, 

Hỏi trăng: Vì sao quyến luyến đi không nở? 


(1) Sông Trà: Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) 
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Ta chỉ là anh Bộ bính trong bọn Trúc Lâm gặp 
bước đường cùng '?. 

Tối nau thu sang trên đầu sông, 

Muốn nghiêng bầu rượu cùng trăng nói: 

Tồn Chân bạn củ của sông Đà, 

Sớm mai quật ngựa bể Cần xa! 

Gió pàng đêm qua, từ của trời thổi xuống, 

Móc trắng sương trong lạnh buốt xương đa, 

Đời người gặp gỡ nhau được mấy? 

Có rượu hãu uống uói trăng sông Trà. 

Trăng sông Trà! 

Như tấm gương soi dòng nước bạc. 

Trượng phu chống kiếm di thì di, 

Đừng buồn như đàn bà trong lúc phân Ì. 


VŨ KHIÊU 


(2) Nguyễn Tịch (đời Tấn), một tửu đổ nổi tiếng 
trong nhóm “Trúc Lâm thất hiển”, từng xin làm 
lính bộ binh để được uống rượu thỏa thích. 
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otinuh Sơn quan 


Địa biểu lập sàn nhan, 
Liên phong đáo hải gian. 
Bách niên khan cổ lu, 
Thiên lí nhập trùng quan. 
Túc điếu sơ đầu thụ, 

Qui uân bán ủng sơn. 

Trì trì Tô Quí h, 

Cửu lệ 0ị trì hoàn. 
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Dịch thơ:. 
Ai Hoành Sơn Ð 


Non cao riêu đất nước, 

Liền một dẫu ra khơi. 

Thành cũ ?) trắm năm uững, 
ẢÌï xa nghìn dặm dài. 

Chim oề rừng lác đác, 

Mâu bám núi chơi tơi. 
Chàng Tô °?) nấn ná mâi, 
Tấm áo rách tơi rồi. 


HÓA DÂN 


(1) Đèo Ngang 

(2) Thành cũ: thành Hời (Ông Ninh) ở sườn đèo 
Ngang. : 

(3) Chàng Tô: Tô Tần, một thuyết khách nổi tiếng 
đời Chiến Quốc. 
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Vỳnh Tin Viên sơn 


Danh sơn sơn thượng cổ kim truyền, 
Tứ uọng đoàn đoàn nhược tắn viên. 
Vân mại tràng tiêu tình khả trích, 

Địa đao bạn nhận thu 0ô quyền. 

Yên hà trường tỏa uô trần cảnh, 
Tuyền thạch nhàn thê bất lão tiên. 
Đường Ý đầm hàn, Cao thúc thủ. 
Nguy nhiên nam cực trấn Nam thiên! 
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Dịch thơ: 
Vịnh núi Tản Viên 9 


Núi đâu nổi tiếng tự ngàn năm, 

Bốn mặt tròn xoe ngất một oòm. 

Đỉnh sát từng trời sao dễ uới, 

Đất cao muôn bậc, nước khôn chờm. 

Đá khe pui thú tiên không tuổi, 

Máu ráng thường ngăn cảnh khác phàm. 
Cao chịu bó tau, Đường Ý khiếp '?, 
Phương nam chất ngất trấn trời nam. 


KHƯƠNG HỮU DỤNG 


(1) Núi Tản Viên: núi của thần Tản Viên (Sơn Tinh) 
ở huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây. 

(2) Đường Ý Tông cử Cao Biên, một phù thủy cao 
tay, sang yểm mạch núi Tản Viên cho mất 
thiêng, song Cao Biên không yếm nổi, đành trở 
về tâu với Ÿ Tông: “Thần núi Tản Viên thiêng 
quá, thần không yếm được!” 


130 e Thơ CAO BÁ QUÁT 


Vừnh Thưtnh Hóa VMiêu 
Tư sơn 


Hổ cứ giang biên tráng địa du, 

Niền thai khôn dựng kỉ đa thì? 

Lụng tằng thạch cốt lăng sương sấu, 

Ẩn ước đài mao liễm lộ phì. 

Phong động nộ hào kình án thiếp. 
Ngujệt minh cố ảnh điểu kinh phi. 

Võng Xuuên nhược hữu truuền thần thủ, 
Miêu nhập dan thanh điệc nhất kì. 
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Dịch thơ: 


Vịnh núi Con Mèo ở 
Thanh Hóa 


Ngồi chặn bón sông đáng hổ già. 
Trời thai đất nghén tự bao giờ. 
Gồ ghề cốt đá làn sương đội, 

Ấp ảnh lông rêu hại móc sa. 
Tiếng gió như gào kình sợ khiếp, 
Sáng trăng rô bóng chim bau xa. 
Võng Xuuên “) oí có taụ tài Uẽ, 
Vẽ bức tranh này chẳng lạ a? 


HOÀNG TẠO 


(U Võng Xuyên: biệt thự của Vương Duy (Ma GậU) 
vừa là thi si trứ danh vừa là họa sĩ lớn đời 
Đường. 
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Vọng XP?hư thạch 


Độc lập sơn dầu đệ nhất phong, 

Chu diêu phấn tạ uị thùu dụng? 

Âm thư cửu đoạn nhân hà xứ? 

Thiên hải uô nhai lộ kỉ trùng? 

Huyết lệ yên hòa, rninh nguuệt thấp, 
Hương hoàn uân fích lục đài phong. 
Thiên hoang địa lão tình do tạc, 

Dạ đạ xao tàn bích đồng chung. 
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Dịch thơ: 
Hòn Vọng Phu 


Đứng sửng đầu non đỉnh tuyệt uời, 
Son phai phấn lạt biết uì ai? 

Người nơi nao uấng không tin tức? 
Đường mấy trùng xa cách biển trời? 
Mây phủ rêu xanh, làn tóc rủ, 

khói dầm trăng bạc, giọt châu rơi. 
Trời già đất côi tình khôn chuuển, 
Động biếc chuông đêm uẫn đổ hồi! 


HOÀNG TẠO 
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Hiếu lng gw(ín phu 


Vụ lí song cao tấn thủ khiên, 

Phúc hiệu, thần chiến, đoẳn xoa xuyên. 
Bách tầm phá thảo trường đê mạch, 
Ngủ xích tân ương thượng bạn điền. 


Dịch thơ: 


Thợ tát nước trên đồng cao 
buổi sáng 


Sương nặng gầu đôi mới kéo lên, 

Môi run, bụng lép, chiếc tơi quèn. 

Ven dê cỏ bờ ngoài trăm đám, 

Dăm thước nửa gieo mạ ruộng trên “. 


KHƯƠNG HỮU DỤNG 


(1) Bài thơ này có thể coi là một bài thơ tiên khu 
của đồng thơ hiện thực trữ tình sẽ phát triển 
mạnh sau này, nhất là trong thời kì Thơ Mới. 
Cao Bá Quát có tiềm năng của một thị sĩ đích 
thực, thơ ông vượt xa thứ văn chương cử tử đây 
rẫy ước lệ. 
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kMộ kiỀM gH nữ 


Tư lường hàn khổ uị đương ki, 
Khang ngột như châu khước điển ụ. 
Phong lộ quá kiều hồn bất ác, 

Ÿ môn ưng hữu Uọng nàng qui. 


Dịch thơ: 
Cô gái về qua câu chiều 


Rét so 0ới đói nẫn còn thua, 

Cám đất hơn Đằng, c Ế áo mua, 
Sương gió qua cầu Hit biết rét, 
Tưởng người tựa của nóng lòng chờ 


NGUYÊN VĂN TÚ 


(1) Cảm cố (cầm đồ). 

(2) Cùng như bài thơ trước, đầy là bài thơ có tính 
hiện thực cao độ và mang phong vị không khác 
thơ thế kỉ XX. 
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Vinh củ chức 


Hàn cao căng tảo tuệ, 
Thê thác tại chu lan. 

Chỉ uị năng nhân ngữ, 
Phiên giao tổn thiệt đoan. 
Pha tiền ngưu bốt lạc, 
Chỉ thượng thước sào an! 
Bộc bộc phong trần Íí, 
Ninh trí đã hạc khoan. 
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Dịch thơ: 
Vịnh chim sáo 


Sáo kía những hợm sớm khôn, 

Già thân uào chốn lồng son của dời. 

Vì chưng bập bẹ Hếng người, 

Cho nên dầu lưỡi mí thời còn đâu! 

Nào khi bãi uắng lưng trâu, 

Nào khi tổ thước cành cao uên lành. 
Phong trần sống kiếp loanh quanh, 

Đời chim hạc nội thênh thênh, mong gì! 


HÓA DÀN 
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Đại hàn 


Bần gia chỉ phạ độc hàn thôi, 

Phú gia khước ố thử phục hồi. 
Nhân tình giao cạnh lưỡng uị quụuết, 
Na trí tân tuế óm trung lái. 


Dịch thơ: 

Đại hàn (Rét nặng) 
Nhà khó thì lo trời sớm rét, 

Nhà giàu lại sơ tiết quag hè. 

Hai bên tranh cãi bên nào phải? 


Năm mới ngờ đâu lặng lẽ UẺ. 


NGUYÊN VĂN TÚ 
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Z2?! tủ 


Bạo 0uũ khuunh thiên lậu, 
Phi dào táp địa lại. 

Thế liền giang sắc tráng. 
Thanh nhập dạ phong di. 
Xích nhật hành hà đạo? 
Thương sinh thán kỉ hồi? 
Khách tình ngâm uọng oiễn, 
Thu khí chính tương thôi. 


Dịch thơ: 
Nhìn mưa 


Nghiêng trời mưa giội gấp, 
Chuiyển đất sóng bat tung. 
Nước cả sông man mắc, 
Đêm khuua gió não nàng! 
Vầng hồng dâu khuất! mãi, 
Dân chúng bao chờ mong! 
Tình khách thơ trông ngóng, 
Hơi thu rộn rã lòng! 

HÓA DÂN 
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Đêm mười bri thưúi trăng 
tiết pội gi bạt 
(DỊCH THƠ) 


Tời cao sao lác đác, 
Trăng sáng trong như nước, 
Sâu mùa kêu tỉ té, 

Gió thu thối hiu hái. 

Có người đẹp trên lầu, 
Tựa hiên buồn nín bại. 
Dậu xem canh mất rồi, 
Đạo quanh lại dừng buớc. 
Chẳng lo đêm lạnh dài, 
Chỉ Hếc trăng hầu khuất. 
Thiếp thuở đôi tám xưa, 
Vẻ so trăng chẳng khác. 
Lớn lên tưởng uẫn còn, 
Sếc đắm người như trước. 
Tứm áo bọc ánh trăng, 
Chẳng nỡ hoài bỏ uúi. 
Xén làm bức thư tình, 

Gửi bạn lời tâm phúc! 


KHƯƠNG HỮU DỤNG 
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«°Vưới tên 
(DỊCH THƠ) 


Sấm dữ một Hếng ầm, 
Đang đêm dậu oội 0ã. 
Phần phật gió khua mành, 
Đầu bời mưa tầm (ä. 

Đầy gối oội sờ đèn, 

Đợi dầu ruÈa nước lã, 

Đầu trời mưa tầm lã. 

Giọt tranh chả ong tong, 
Nước sân ngập mới cá, 
Sấm gầm giận ai chăng? 
Mưa sao mà xối xả? 

Trời đất thương muôn loài, 
Không nên như thế nữa! 
Xuân sang sấm sét nhiều, 
Đánh chết người khăp ngả. 
Thần sấm không biết điều, 
Thu rồi, ai khiến gã? 
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Hiện naụ lúa ngoài dồng, 
Đã bát đầu bàng quả. 
Sông ngòi không chỗ liêu, 
Mà mưa uẫn không dã. 
Từ khi ngoài ải yên, 

Việc đâu ra đó cả. 

QuỉÌ thần thực lờ mờ, 

Dân đáng được thư thả. 
Bỗng mâu đen kín tường, 
Trời trông mù rmrựt la. 
Suốt sáng ngồi một mình, 
Ngậm ngùi trên ghế tựa. 


HOÀNG TẠO 
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M})H tín 


Du uân 0ị hữu qui, 

Đám mộ bất đắc nhàn. 
Phong tòng hà phương lai? 
Xuy nhập tằng phong gian. 
Tư hải dĩ nọng 0ú, 

Ngủ lôi trường bế sơn. 

Cử thủ thị thiên biểu, 
Nguyện ngôn túng cao phan. 


Dịch thơ: 
Đám mây trôi 


Máu trôi trôi mãi chưa 0Š, 

Sớm hôm tất tả chẳng hề được uên. 
Bỗng đâu trận gió nối lên, 

Đưa mây trôi giạt uào miền núi cao. 
Trần gian đang ngóng mưa rào, 
Sấm đâu còn ở nơi nào im hơi? 
Ngẩng lên trông lận chân trời, 

Ước gì bau bổng tuyệt oời uới mâu ! 


NGUYÊN VĂN TÚ 
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Thu dạ độc f0át tức sự 


Minh nguuệt nhập tiền hiên, 
Cô ảnh khuụ thanh tôn. 

U nhân ái dạ tọa, 

Tương đối diệc uong ngôn, 
Nhỏi lập miện không uú, 
Nhân chỉ thiệp nhàn uiên. 
Túc tức hậu trùng ngứ, 
Thu thu giang diểu huyện. 
Minh cư đạm độc thích, 

L thưởng điệu tự luân. 
Bạc chước sấn lương dạ, 
Úu ngã cơ lưu hồn. 
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Địch thơ: 


À 


Đêm thu ngồi một mình 
tức sự 


Trăng sáng lọt hiên trước, 
Bóng nghiên bầu rượu nhờm. 
Người buồn thích dêm oắng, 
Ngồi lặng dối trăng suông. 
Đứng dậu nhìn tròi đất, 

Tiện bước dạo quanh oườn. 
Trùng tới mùa, ran rỉ, 

Chim bên sông uéo uon. 
Riêng thích ở nơi ung, 

Tự ui trong cảnh buồn. 
Nhân đêm thanh nhấp chén, 
Yên di nỗi cô ơn. 


KHƯƠNG HỮU DỤNG 
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X " nhát hành 


Tạc dạ sậu hàn sinh, 

Wiệt kiệt nghiêm phong thích. 

Hiểu lai sương lộ thấu ụ thường, 
Mạch thượng bất kiến hành nhân tích. 
Kim nhật thoái hàn uụ, 

Liệt liệt lưu hi hách. 

Phiền thâm nhiệt trọng bất thăng sam, 
Ý øụ bồi hồi hãn như trích. 

Ô, hô! hàn thu? biến thái thúc hốt gian, 
Bất trị lai nhật thử hoặc hàn? 

Như hà cửu tọa lình tâm toar! 
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Dịch thơ-- 
Bài hành “hôm nay” 


Đêm qua bỗng lạnh trời, 

Tiếng gió lùa hun hút! 

Sáng ra sương móc thấu áo quần, 
Đường uăng không còn ai dạo gót! 
Hôm nay rét đã lui, 

Mặt trời lại như đối. 

Bồn chồn nóng búc áo khôn mang, 
Tựa cột, mồ hôi nhỏ thánh thói. 
Than ôi! Nóng rét phút chốc bỗng dối thaụ, 
Chẳng biết rồi mai nóng, rét đây? 
Ngồi mãi chỉ xót dạ nàu! 


HOÀNG TẠO 
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“Xuân dự độc thi 


Kim nhân bất kiến cổ thời xuân, 
Trù trướng kim xuân dối cổ nhân. 


Thế sự kỉ hà kim bất cổ? 
Nhãn tiền mạc nhận huuễn 0i chân. 
Kì da danh lợi chưng triêu 0ú, 


Vô số anh hùng nhất tụ trần. 
Tự Hếu tục câu phao u‡ đắc, 
Nhĩ lai huề quuển thái chuân chuân. 


Thơ CAO BÁ QUÁT e 149 


Dịch thơ: 
Đêm xuân đọc sách 


Khách naụ chẳng thấy xuân xưa nữa, 
Thốn thúc xuân na gặp khách xưa. 
Naụ hóa thành xưa nào mất chốc, 
Hư nhìn ra thực khỏi lầm chưa? 

Bao phường danh lợi, cơn mưa sáng, 
Mấy bậc anh hùng, đám bụi mờ. 

Tục luu cười mình chưa dựi được, 
Gần dây sách uở quá $aỤ sưa. 


NGUYÊN VĂN TÚ 
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}30)e Nghˆ ———- 


Du VVưm Táo sơn tự, lân 
thượng kí cọng đè bích trình 
Thúc VMinh 


Trấp niên phong cảnh khước trùng qua, 
Như thủ giang sơn nại ngã hà! 

Thế ngoại du trỉ kim nhật hảo, 

Tọa trung khách tự cố nhân đa. 

Riếp giang xuân nhập danh uương miễu, 
Phượng lĩnh yên làng cựu ẩn gia. 

Mạc hướng Cổ Phao thành hạ nong" 
Anh hùng oãng sự ủụ thương ba. 
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Dịch thơ: 


Chơi chùa núi Nam Tào , 
trên lầu trông xa, đề vào 
vách trình ông Thúc Minh. 


Hai mươi năm lại tới đâu, 

Non sông dường ấy ta rầu tính sao? 
Naụ oui những cuộc tiêu đao, 

Ngồi dâu như đã quen bao nhiêu người. 
Kiếp giang ?) đẹp miếu anh tài, 
Phượng sơn ° ấn sĩ nhà ai khói lồng. 
Thành Phao “°) thôi chớ đừng trông, 
Anh hùng dấu củ chìm trong sóng cồn. 


NGUYÊN QUÍ LIÊM 


(1) Núi Nam Tào, thuộc Vạn Kiếp (Hải Dương) 

(2) Sông Kiếp Bạc (Hải Dương) 

(3) Núi Phượng Hoàng (Kiệt Đặc) ở huyện Chí Linh 
(Hải Dương) nơi ở ân của Chu Văn An. 

(4) Thành Cổ Phao (Hải Dương). 
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Win chu St Sơn, ii hậu 
đăng sơn đè bích 


IV 


Đầu bạc tham du hứng uị dong, 
Sản nhan uiễn sách nhất chỉ cùng. 
Nhãn trung sơn thủ oạn thiên lí, 
Bút để uân uên thập lục phong. 
Cổ quán bất uăn đề bệnh hạc, 

Bán nham hà sự khởi quai long? 
Chỉ ưng huề dịch lai thiên thị, 
Tiếu uấn chư thiên cách kỉ trùng. 
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VÍ SE <= —--.-:—= 


Dịch thơ : 


Chơi Sài Sơn, mưa tạnh lên 
núi đề thơ vào vách đá 


Tham chơi đầu bạc hứng chưa nguôi, 

Chống gậu trèo cao rộng bước chơi, 

Bút cuốn khói mâu mười sáu ngọn, 
Mắt thu non nước oạn trùng khơi. 

Am xưa hạc ốm nghe ím tiếng, 

Rồng bướng uâu giương dậu giữa đồi. 

Hãy tới chợ trời tung điệu sáo, 

Vòm trời cười hỏi mấu xa uời? 


TẢO TRANG 
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Thứ tận TINH Tìr “Pháng 
qgưnnă/Vhị là” dòng EM Xướn, 
Hòa Pin 


Tài thu tế uù hựu ui phong, 

Độc ÿ thương mang mộ khí trung. 

Tế bắc sơn liên bình dã hợp, 

Trực nam uân nhập đại hoang không. 
Thành ụ lơng dỗ ?) kiêm thiên trắng, 
Lãng quuển đào hoa sách địa hồng. 
Hạo hạo quan hà kim cổ ú, 

Thử thân hà sự tác thí ông? 
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Dịch thơ: 


Họa bài phóng tâm mắt 
xem cảnh Nhị HÀ của Thận 
Tư, cùng làm với Di Xuân 
và Hòa Phủ 


Mưa dầm uừa tạnh, gió hơi dong, 

Tựa bóng chiều hôm ngắm cảnh sông. 

Nẻo bắc núi hiền đồng bát ngái, 

Phương nam mâu họp khoảng mênh mông. 
Thành xâu Long đỗ ??) mg trời oửng, 

Sóng cuốn dào hoa oẩn cát hồng. 

Nim cổ miên man tình đất nước, 

Sao mình làm mãi một thị ông? 


XUÂN TRANG 


(1) Long đỗ: bụng rồng (Thành Thăng Long nằm ở 
bụng rồng, theo địa lí) 
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Tưng Tung Thhừnh lđm 
thưíng luữu củn 


Đệ nhất phồn hoa thu cựu kinh, 

Mừng sơn, Nhị thủy tối cao thanh! 
Thiên niên thành quách không kim cổ, 
Thập lí nha phường lão hÌ sinh. 

Hàn thực hầu gia uên sắc đạm, 
Hương phong hàu điểm liễu hoa minh. 
Bất kham phiếm đĩnh Tâu hồ nguuét, 
Cố quốc tà đương dịch sổ thanh. 
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Dịch thơ: 


Cảm xúc khi lên thành 
Thăng Long ngắm cảnh 


Bậc nhất phần hoa kinh khuuết củ, 
Cao sâu Nùng, Nhị nẫn sơn hà! 
Thành trì trơ mất hồi kim cổ, 
Phường phố thau bao lớp trẻ già. 
Tết lạnh cửa hầu dèn lạt khói, 

Gió thơm quán rượu liễu tươi hoa. 
Hồ Tâu khôn nỡ thuyền trăng dạo, 
Sáo gợi hồn qué rộn bóng tà 


HOÀNG TẠO 


(1) Bài thơ phi lộ nỗi lòng ngao ngán thất vọng của 
tác giả trước Long Thành đang rơi vào cảnh suy 
vong 
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Tỏng chư lưu tìng Trấn 
W?⁄ thự chung lân 


Xuân phong xuụ khách thướng cao lâu, 
Vân ảnh thiên quang đăng bích lưu. 
Phương thảo thê thê hoàng hạc chủ, 

Tố ba thiển thiến bạch tần châu. 

Văng lai na quản hoa biên điệp, 

Phi túc đồng khan thủy thượng âu, 
Nhật mộ uị uăn chung hưởng khấu, 
Thi thanh cao quải ngọc lâu đầu. 
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Dịch tho:- 


Cùng các bạn lên gác chuông 
chùa Trấn Vũ 


Gió xuân thổi nhẹ, khách lên lầu, 
Nước loáng trời mâu biếc mót màu. 
Bài hạc cỏ thơm xanh mướt tưới, 
Bến tần sóng dợn trắng phau phau! 
Bên hoa baụ liệng tha hồ bướm, 
Mặt nước bơi đùa nô số âu. 

Bóng xế chầu kinh chưa thấu dạo, 
Tiêng thơ, lầu ngọc '! lửng lơ cao! 


HOÀNG TẠO 


(1) Chỉ gác chuông chùa Trấn Vũ 
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Đu Tñủy Hỏ bát tuyệt 
(Tuyển ngủ) 


| 


Sảng chủ phồn châm mạc Jếm xuân, 
Nhất khâu, nhất hác uị toàn bần. 

Địa híu tuế nguuệt uô sầu cảnh, 
Thiên tá giang hồ độc hạnh nhân. 
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Tám bài tứ tuyệt chơi 
Hồ Tây (tuyển năm) 


| 


Nhịp chàu, tiếng đập rộn ràng xuân, 
Hốc nọ, gò kía cảnh chứa chan. 
Năm tháng không buồn do đất sấp, 
Giang hồ có phúc được trời ban. 


NGUYÊN VĂN TÚ 
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H 


Điên dảo xuân tâm bất tự trì, 

Tâu Hồ chân cá thị Tâu Thi: 
Đoanh doanh thúu đại ba bình hậu, 
Nhúc khúc quần uêu thảo lục thì. 


Dịch thơ: 
ID 
Chao đảo lòng xuân, khôn cầm nổi, 
Tâu Hồ dâu thật một Tâu Thí! 
Nét màu mrươn mưới, cơn sóng lặng, 


Dải lụa lẻ lơi, cỏ đương thì... 


KIỀU VĂN 


Thơ CAO BÁ QUÁT @ 1ó3 


Hịi 
Khuuến nhĩ trừng ba hầu nhất chí, 
Thiếu niên dư tốt giải nhân dii. 
Khiên lai tâu bạn sơn 0ưu hảo, 
Sản khước đông biên quách cánh nghi. 
Dịch thơ: 

IH 


Mời sống oì ta cạn chén đưa, 
Tuổi xanh ta chỉ thích ui đùa. 
Lôi non tâu đến càng thêm lối, 
San iä đông đi lại dễ ưa. 


NGUYÊN VĂN TÚ 
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IV 


Phiếm phiếm khính châu khứ uị hoàn, 
Cô uân trú xứ thị cô san. 

Cao lang chỉ tự mai hoa sấu, 

Xuân ñú hồn như bệnh hạc nhàn. 


Địch thơ: 
IV 


Đi mãi chưa uề, chiếc mảng trôi, 
Máu cói đừng lại ngọn non côi. 
Thân chàng Cao !?) lựa câu mái uõ, 
Mà hí xuân như chiếc hạc còi! 


NGUYÊN VĂN TÚ 


(1) Cao Bá Quát 


Thơ CAO BÁ QIÁT @ 1ó5 


V 


Dục bả không can phiến bích lưu, 
Vong tình tạm tá khiển xuân sầu. 
Ngư nhỉ uị ấn phi ngư phú, ˆ 
Đạp đạp như dân khiếp thụ câu. 


Dịch thơ: 
Vụ 


Mượn chiếc cần không tới giữa dòng, 
Giải buồn nào có Ú gì mơng 2 

Cá kia cú tưởng là ngư phủ, 

Nhớn nhác như dân sợ mắc tròng ! 


NGUYÊN VĂN TÚ 


1óá @ Thơ CAO BÁ QUÁT 


Dư mô cố trạch dự thính 
thìn frrrnh 


Tố thủ điều tranh kịch khái khang, 
Nhập xoang đáo để Tiểu Tần 0ương. 
Bát miên thoại biệt bồi hồi củu, 

Nhất dạ thương xuân uểm ức trường. 
Liên tử hữu tâm trí độc khổ, 

Dương hoa 0ô lực 0ị uìu mang? 

Thí chiêu bách hộc Tô giang thủu, 
Biến dữ nhân gian tẩu lục tuờXế 


Thơ CAO BÁ QUAT ø ló7 


Dịch thơ : 


Chơi ở một nhà quen cú, 
đêm nghe gảy đàn tranh 


Tay ngọc đàn tranh mới dạo qua, 
Khúc dâu khẳng khái Tiểu Tần ' xưa! 
Tám năm cách mặt bao thương ruhố, 
Một tối thương xuân máu thân thờ! 
Ngậm đăng âm thầm sen có ruột, 

Vì ai tất tả liễu ba tơ? 

Muốn khơi cạn nước dòng Tô thủy '), 
Rửa sạch cho đời dạ nhớp nhơ. 


HOÀNG TẠO 


(1) Tức khúc nhạc “Tần vương phá trận”, ca ngợi 
chiến thắng của Đường Thái Tông phá tan quân 
Lưu Chu Vũ, 

(2) sông Tô Lịch (huyện Từ Liêm, Hà Nội) 
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Quai Thiên Quang tự, 
thương Lê (riỀHw cố cứng 


Cơ nhân ngâu nhĩ kinh Chu đạo, 

Lï thử ngâm tàn cảm cố cung. 

Liễn lộ tỉnh kì không thử địa, 

Giao đàn thảo thụ tự thu phong. 

Bách niên bãng sự bí tà chiếu, 

Nhất điểm trần tâm đối oãn chung. 
Do hạnh tương phùng hữu tương thúc, 
Đào thiền nhân thị lão tao ông. 
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Dịch thơ : 


Qua chùa Thiên Quang 9, cảm 
thương cung điện cũ triều Lê 


Khách lạ đường Chu na bỗng qua, 
“Thử li”. thơ đọc cẳm cung xưa. 

Cờ giong lối ngự nàu nơi cũ, 

Cỏ áp đàn giao, mặc gió thụ. 

Việc cũ trăm năm thương bóng xế, 

Lòng trần một điểm thoảng chuông đưa. 
May còn gặp gở người quen biết, 

Sư cụ đâu là một tướng thơ. 


VŨ MỘNG HÙNG 


(1) Chùa Thiên Quang: ở phố Tuệ Tĩnh, Hà Nội. 
(2) “Thử 1i”: bài thơ cổ cảm thán cảnh điêu vong 
của kinh đô Kì Sơn (nhà Tây Chu). 
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Chi động tiên lt? nghe núi 
ĐÊ Củ HÌh đÏcp củớt sông ni 
tính T}íi vVVwgy/yên, sa nôi 
tìiH Övưiit nưìU/ 


(Dịch thơ) 


Ông xanh sao khéo uẽ mời, 

Thái Nguyên núi ấu bầu chơi làm gì? 
Bằng nắm tau hòn núi kia, 

Riu thần, búa qui li kì chuối trau. 
Mở toang cái động ngàn thâu, 
Ngoằn ngoèo thạch nhú muôn màu lạ sao! 
Húi heo bậc đá bước 0ào, 

Đường đi như lối cheo leo lên trời. 
Máu già đá quái chơi uơi, 

Gồ ghề ngạo nghề, đố di dám trèo ! 
Chỉ còn 0ượn hót chim kêu, 

Ríu ran đàn lũ gọi nhau dị nề. 

Của thiền sừng sững dâu kia, 

Âu ai từ trước bồ đề phát tâm? 


{1) Tiên Lữ: động trong dãy núi ở Thái Nguyên (Việt 
Nam) 
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Mà naụ trong động u thâm, 

Vàng cài, biếc giắt mười phân ưa nhìn. 
Đâu nhiều chướng khí lam tên, 

Lại thêm mưa gió ghét ghen phú phàng, 
Danh sơn chơi khắp khôn màng, 

Vừa nâng chén rượu ú tràn ngập sau. 
Hoắc Sơn, Ba Bể mờ mâu ', 

Muốn di, phải nỗi đường nàu khó di. 
Ước ao quả động to kia, 

Có ai chịu khó khênh oễ cho ta 

Để bầu những chỗ lại qua, 

Hồ Tâu, Phượng Chủu cùng là Châu Long °). 


HOA BẰNG 


(2) Hoắc Sơn: núi ở Thái Nguyên, trên núi có “ao 
tiên” Ba Bể: hồ lớn ở Bắc Cạn. 

(3) Hồ Tây ở Hà Nội. Phượng Chủy: khu đất. miễn 
Hỗ Tây. Châu Long: gò bên cạnh Hồ Tây (ở 
khoảng chùa Châu Long). 
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Côn son hưình 
(DỊCH THƠ) 


Trời xuân, Ôi tran mác! 

Non xuân muôn dặm dài! 

Khách chơi, chiều xách rượu, 

Hào khí oượt lưng trời! 
Bạn nói: “Trên đỉnh Côn Sơn ') rất thanh tú, 
Tôi bác cùng lên thăm dấu cũ!” 

TYèo cao uượt hiếm, oạch đường di, 

Xa chỉ ngang đầu làn cổ thụ. 

Giang tau, phanh áo thứng thỉnh chơi, 

Gió thông thổi dịu tình xa xôi. 

Tam Thanh, Bát cảnh như theo đến ', 
Đống Tân, Lí Bạch `) rộn khuyên môi, 
Ngẩng đầu gọi bọng uề muôn thuở, 

Ngọn câu gió lạnh ào ào đổ! 

Từ phủ thơ uừùa nhẹ tiếng ngâm, 

Xa lóc thoát lên của thiền ngõ. 


(1) Côn Sơn: ngọn núi thuộc huyện Chí Linh (Hải 
Dương) 

(2) Tam Thanh: ba chiếc động ở tỉnh Lạng Sơn 

Bát Cảnh: tám cảnh đẹp nên thơ ở Hồ Tây. 

(3) Lữ Đỗng Tân và Lí Bạch: hai nhà thơ đời Đường. 
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Của thiền, trong có đài Phật tổ, 

Xanh biếc làn rêu phong dấu cổ: 
Nghe nói nơi xưa ông Trần '° chơi, 
Núi đầu uẻ đẹp nau uẫn đó. 

Thấu Ngọc '°) sen cầu lãm tấm hoa, 
Thanh Hư '®` động oẳng tiếng chím ca. 
ứ Trai ' phú đấy, cùng ai đọc? 
Muôn thuỷ danh cao, trời thẩm xa. 
Chỉ có uị sư đời Trần thân chẳng hoại, 
Mắt tuệ oằng oặc soi thế giới. 

Vẫn tìn nhà hàa '® là cõi đời, 

Màu nhiệm còn ai người hiểu tới? 
Khách lạ chưa hiểu ta hết Ú, 

Những muốn cùng sư giảng dạo lí. 
Trong bình có rượu hãu saự đi, 

Vì bác hát khúc “Hàn Sơn fÌ” (hi) “). 


(4) Trần Nguyên Đán 

(5) Thấu Ngọc: cây cầu ở Cồn Sơn, dưới động Thanh 
Hư. 

(6) Động Thanh Hư ở Côn Sơn, nơi Trần Nguyên 
Đán nhàn cư. 

(7?) Nguyễn Trãi (cháu ngoại Trần Nguyên Đán), tác 
giá bài thơ “Cân Sơn ca”. 

(8) nhà lửa: tượng trưng cho cði đời đây phiên não 
nguy biến (thuyết nhà Phật) 

(8) Hàn Sơn tử: Cao tăng đời Đường. 
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Dưới thành Cổ Phao, bến Lục Đầu !?, 
Hãy trông uề bắc! Người xưa đâu? 
Anh hùng muôn thuở : một đám bụi 
Trăm trận non sông: ...Chiếc mảng câu! 
Uống di! Uống đi! Đừng ngại saụ, 
Cảnh đời buồn tui, từng lúc tha! 
Người naụ cười uui, người sau xót, 

Nén lòng hiểu nghĩa, chỉ là ngâu! 

Suy cùng huuền lí, làm gì uậu? 

Uống đi! Uống đi! Đừng ngại sau! 

Ra trên đầu non, tùng cao đôi ba câu. 
Trèo lên nhìn tám cöi, 

Ngoài trời mâu oẫn ba. 

Chím xa rủ nhau bề, 

Phát phới lá rụng đầu. 

Rhách uề hau không đây? 


HOÀNG TẠO 


(10) Thành Cổ Phao ở Hải Dương; bến Lục Đầu: nơi 
hợp lưu của sáu con sông, thuộc huyện Chí Linh, 
Hải Dương 
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Hệnh trung 


Xuân lai tâm lực lưỡng khamn tăng, 
Tổn tận uên ui sấu bất thăng. 

Nhập thế chích thân thiên lí mã, 
khan thư song nhân sạn niên đăng. 
Chuuết thê ỷ chấm sơ bồng mấn, 
Trĩ hÈ khiên ụ tạ khúc quăng. 

Nhất tiếu na trí nhàn oị đắc, 

Tiểu lô tiên tính dạm như tăng? 


Địch thơ: 
Trong lúc ốm 


Tâm lực xuân nàu nghĩ đáng căm, 

Vòng đai đã sút hẳn khôn cầm. 

Vào đời thân uí ngựa ngàn dặm, 

Đọc sách mắt như đèn muôn năm. 

Tựa gối uợ đần tung tóc chải, 

Lôi tau con nhỏ ngã đầu nữm !D, 

Cười xòa nào biết nhàn chưa được, 

Một ấm chè suông cảnh lão tăng. 
NGUYÊN QUÍ LIÊM 


(1) Hai câu thơ tả chân rất tài tình sinh'động của 
Cao Bá Quát. 


17é e Thơ CAO BÁ QUÁT 


Trrệ tử chưng tlq@ cảm tác 


Tế uũ phi phi dạ bế môn, 

Cô đăng rrinh diệt tiêu 0ô ngôn, 

Thiên biên chỉnh khách khuê trung phụ, 
Hà xứ tương tư bất đoạn hồn! 


Dịch thơ: 
Mưa dầm suốt đêm cảm tác 


Của cài lất phất đêm mưa, 

Ngọn đèn khi tở khi mờ, lặng không! 
Người uiên tái, kẻ cô phòng, 

Tương tư ai chẳng não lòng như ai! 


HOÀNG TẠO 
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Tộc dự 


ThànH thị huyên t# địa, 

Kiền khôn lão bệnh phu. 

Tê cung thành những thặng, 
Bính tích thả nê dồ. 

Hàn lạo nãi liên phát, 

Tai ló huống oị lô. 

Thái bình uô nhất lược, 

Lộc lộc sỉ ui rưào, 


Dịch thơ: 

Đêm ngồi một mình 

Thị thành nơi ở thấp, ần, 

Một anh già ốm trong khuôn đất trời. 
Mang thân thừa thải ở dời, 

Nữn hơi lánh gót lẩn nơi bùn lầu. 
Liên miên lụi rét gần đâu, 

ân đen tai nạn bấy nau không lành. 


Thái bình một chước chưa thành, 
Tầm thường nghĩ then cho mình nhà nho. 


VŨ MỘNG HÙNG 
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.MỘHG Ð0' rrưữ 


Thân oiễn ngô dương bệnh, 
Tư nhí mỗi Hết di. 

Hốt nhiên trung dạ mộng, 
Sâu kiến lệ như thôi. 

Y phục hàn nhưng phá, 
Dung nhan thẩm bất khái. 
Thái diêm bần uị khuuết, 
Tân khổ nhữ qui la(! 
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Dịch tho:ˆ 


Chiêm bao thấy 


con gái đã mất 


Nhà xa bệnh lại dàu 0ò, 

Mhớ con hằng nén xói chua nghẹn ngào 
Đêm qua bỗng thấu chiêm bao, 

Gặp con, giọt lệ huôn dào như mưa. 

Áo dơn lạnh lẽo xác xơ, 

Ủ é nét mặt, bơ phờ hình dung! 

Tuy nghèo dựa muối đủ dùng, 

Đăng cau con hãu oề cùng với cha! 


NGUYÊN VĂN BÁCH 
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Tư gia nhưìn tác biệt thị 
tự thư bệnh chuyến phưt 


Vong tình tự tiếu ngã hà năng, 

Ai lạc niên lai iệm bắt thăng. 

Nại biệt hữu giam tàng cựu kính, 

Công sầu uô ảnh bạn cô đăng. 

Chẩm biên hương mộng tam canh iễn, 
Cân lí sương mao nhất dạ tăng. 

Thủy niệm xuân hàn trung lộ khách, 
Ngưu ụ lang tạ lệ thành băng! 
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Dịch thơ: 


Từ biệt người nhà, 
ngay đêm ấy lại phát bệnh 


Vong fình riêng nhứng thẹn không haụ, 
Vui, xót lòng ta rộn bấy chầ 1Ð. 

Mảnh kính còn phong niềm biệt cũ, 
Ngọn đèn không lỏ mối sầu tâu. 

Hồn quê bên gối ba canh dõi, 

Hoa tuyết trong khăn mội tối dầu! 

Đất khách lạnh lùng ai có thấu, 

Lệ rơi băng đọng áo tơi đầu. 


NGUYÊN VĂN BÁCH 


(1) Hai câu thơ phi lộ bản chất đa cảm của thí nhân 
họ Cao, đù là bậc anh hùng, quốc sĩ nhưng không 
học được nết “thánh nhân vong tình”! 
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Đọc kinh (hí 


(DỊCH THƠ) 


Lần mình trong đám trần ai, 

Căn nhà sâu thẩm cổng ngoài cài then. 

Giữ niềm khởờ uụng đã quen, 

Chiếc thân phóng khoáng nhường quên oiệc đồi. 
Thảo huyền!) ở rảnh một nơi, 

Chiếc giường, già uẫn không rời quuển kính. 
Nỗi lòng trằn trọc thâu canh, 

Vấn uơ nào biết rằng mình tình sau? 

tạa thơ “Tang hỗ” !?) mến tòi, 

“Thấp lình” '?) câu uịnh nhớ người hiền nhân. 


(1) Thảo huyền: “Thảo huyền trạch” (Nhà để thảo 
kính Thái huyền) của Dương Hùng đời Đông 
Hán. 

(2) Tang hỗ: Thơ đọc trong yến tiệc (Kinh Thị) 

(3) Thấp linh: Thơ trong Kinh Thi, ca ngợi vua nhà 
Tây Chu biết trọng dụng hiển tài. 
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————— 


Nghìn năm aí dã nối oần? 

Trông gương người trước bội phần ước mơ. 
Ác chìm bốn mặt như lờ, 

Trời cao, đêm cũng mịt mờ trôi qua. 

Dưới thì không ngủ có ía, 

Trên thì sao sáng lừng lờ muốn rơi. 

Những loài bồ kết tốt tươi, 

Chồi lan hìu quạnh ai người biết hương? 
Ngoài lời ta hãu ngâm 0uang, 

Tiếng ngân trong tối liệu chừng ai nghe? 


NGUYÊN VĂN TÚ 
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«Mộ dác xá huynh quán 
dự gtet1 (hư kiến ká 


Độc đạ tài thư lộ, 

Tha hương niệm biệt tình. 
Bách niên thân thị khách, 
Tứ hải đệ trí huụnủ,. 
Trướng oọng ụ cô các, 

Ai ca đối đoản kình. 
không giai uô hạn nguyệt, 
Cố tác bạng nhân mình. 
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Dịch thơ: 


Chiều tối, được thư của anh 
viết đêm trong quán trọ 


Hòa giọt lệ tả thư đêm uống, 

Chốn quê người càng nặng nhớ thương. 
Trăm năm là khách trên đường, 

Biết anh bốn bể, dễ thường một em. 
Tựa gác uắng nỗi niềm trông ngóng, 
Ngọn dèn con đối bóng ngâm dài. 
Thềm không trăng sáng đầu trời, 

Cố đem ánh bạc mà soi người buồn. 


NGUYÊN QUÝ LIÊM 
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Hạc trân LỰ/ 7) 4/25 


Mính đính qui lai bất dụng phù, 
Nhất giang uên trúc chính mô hồ. 
Nam nam tự dữ liên hoa thuụết, 
Khả đắc hồng như hằu điện 0ô? 


Dịch thơ : 

Chiều tà, say trở về 
Chuếnh choáng sau bề không đợi dất, 
Mặt mùng khói trúc một dòng sông, 
Rì rằm ghé tới hoa sen hỏi: 


“Hoa có hồng như mặt rượu không?” 


NGUYÊN VĂN BÁCH 
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ưa chiều không cơm, tiết 
dhìct ghi? ĐiỆC 
(DỊCH THƠ) 


Chim phượng đói khát khao quả trúc '?, 
Nằm bẹp nơi gai góc kêu thương; 

Ôm đau ngựa kí khan lương, 

Thất thảo đậu khấu cũng thường hả hé. 
Trường Nhanh ” xưa uốn bề túng thiếu, 
Nhưng Văn Quân ' phải khéo lo toan; 
Khi mà Cẩu giám ' chưa quen, 

Saụ sưa nhờ kẻ đứng bên quâu lò. 

Đứa tối nay trong 0ò gạo cạn, 

Mớ ruột khô hàng oạn kiến bò; 

Giám Hà ') oí tát sông cho, 


(1) Chim phượng hoàng chỉ ăn quả trúc, chỉ đậu cây 
ngô đồng. 

(2) Trường Khanh: Tư Mã Tương Như đanh s1 đời 
Hán 

(3) Văn Quân: Trác Văn Quân, mê tiếng đàn của 
Tương Như, bỏ nhà theo không: 

(4) Cấu giám: quan coi chó, sau tiến cử Tư Mã Tương 
Như lên Vũ Đề bổ làm quan lang. 

(5) Giám Hà: kẻ hứa hão đời Trang Tử. 
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Thì thù nho cũng 0ì no chế† cười. 

Mạnh Đúc Diệu '®) hõi người nội trợ! 

Giã gạo thuê rầu ở nơi ao? 

Naụ không hết súc 0ì nhau, 

Câu; “Vị phu R}” ?) tránh sao miệng đời? 

Lại bảo ta ngồi rồi lãng phí, 

Hại của trời, trời hị tội cho. 

Hiền xưa khói chẳng nhọ lò !®, 

Huống chỉ đức mỏng như ta kể gì? 

Ông hàng xóm nể uì loan giúp. 

Lục giỏ tre kiếm chút cơm thừa; 

Ghé tai ông lão, sẽ thưa: 

“Đời ta chỉ một chiếc hồ treo suông” '). 

Bước trắc trủ thế thường uẫn thế, 

Cứ thản nhiên chí kể khó khăn: 

Vào đời đâu uị miếng ứn, 

Những điều thủ thách cổ nhân đã từng. 
NGUYÊN QUÝ LIÊM 


(6) Mạnh Đức Diệu: tức nàng Mạnh Quang đời Đông 
Hán, tiết tháo cao thượng, lúc theo chẳng đi ở 
ẩn thường giã gạo thuê kiếm sống. 

(7) Vi phu tử: vì chỗng con. 

(8) Hiển nhân xưa mãi việc nước quên cả thổi lửa 
nấu ăn. 

(9) Ý từ chối không ăn cơm ông hàng xóm cho. 
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————  —_—_————.—-`..... 


Sơ dì 


Nhất sinh cô phụ ngũ xa thu, 
Duyệt tận phong ai phát đủ sơ! 
Tâm phát cự tranh trường đoản sự, 
Đáo phân như xứ tổng phân như! 


Địch thơ: 

Chải đầu 

Đời năm xe sách cũng thừa, 

Xông pha gió bụi bơ phờ tóc mai. 
So chỉ lòng, tốc uến dài? 

Khi rối bời cũng rối bởi nhưự nhau! 


XUÂN TRANG 
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Từng Thổ Khối Đó oệ V ẤT 
Aduếấft Thư h Hóa 


Thanh thần sơ đầu tọa tẩn phát, 
Hoán chỉ tài thị tống quân biệt. 

Hốt nhiên đại tiếu điện ngưỡng thiên, 
Bán thiên khí thổ uên uân phái. 

Ngô châu chỉ hào, bang chỉ kiệt, 

Rim thế kì nhân, quân thả thuyết! 
Trịch nhĩ trượng bát Thanh xà mâu, 
Khán ngã tam tiền kê mao bút. 

Quân bất kiến 2 

Cổ lai kỉ cá cân đồng cối thiết, 

Đầu thượng thanh lị thúc như tuyết. 
Xa trần mã túc lão ñêu ma, 

Trừu đáo can trường không thị huụết. 
Hồ hải Nguyên Long cố bất trừ, 

Thập niên do trệ thảo 0uân cư. 

Sinh phùng thanh thế trì hà dụng, 
Khải nhãn khan quân di hạ thư. 


Thơ CAO BÁ QUÁT @ 191 
Dịch thơ: 


Tặng ông vệ úy họ Đỗ người 
làng Thổ Khối ® ra làm việc 
ở Thanh Hóa 


Sáng ra chải đầu ngồi xõa lóc, 

Gọi giấu làm thơ tiễn chân bác, 
Bỗng nhiên nga mặt phá lên cười, 
Hơi tỏa lưng trời mâu khói bốc. 
Trong châu ngoài nước những anh tài, 
Naụ có bao người bác thất ai? 

Xếp ngọn xà mâu trượng tám lại, 
Nhìn chiếc bút lông ba tiền dâu. 
Bác chẳng thấy ? 

Từng bao kẻ xương đồng da sắt, 
Tóc đang xanh tơ bỗng như tuyết. 
Bụi xe Uuó ngựa hao mòn đời, 

Rút hết ruột gan còn có huuết! 

Hồ hải Nguyên Long '? đã bớt đâu, 


(1) Thổ Khối: làng thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. 
(2) Nguyên Long, đời Tam Quốc, một người có chí 
lớn. 
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Mười năm chìm đắm chốn am sâu. 
Sinh nhằm thời trị làm chỉ nhỉ? 
Giụi mắt chờ xem “sách dưới cầu” ??, 


KHƯƠNG HỮU DỤNG 


(3) Sách binh thư của Hoàng Thạch Công trao cho 
Trương Lương đời Tam Quốc. 
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Xing thử uuục tường lưng 


Đồng RÈ mục đường lang 
Hệ chỉ dĩ tố H. 

Tố li phục triền miên, 
Tất mệnh khô thụ chị. 
Đồng h khởi bất trí, 

Sở thất phi nhĩ trí. 

Ô hô! ngã hữu dân, 

Thận (ai tại sát mi! 


Dịch thơ: ` 
Chú bé chăn bọ ngựa 


Chú bé chăn bọ ngựa, 
Buộc nó bằng sợi dâu. 
Sợi dâu quấn chằng chịt, 
Nó chết trên cành câu. 
Chú bé đâu ngu ngốc, 
Chỗ hỏng chú chưa ha. 
Người đốt dân ta hỡi! 
Xét kĩ trên lông màu. 


HOÀNG TRƯNG THÔNG 
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Văn Lưu VVgưuyệt Trì bắc 
hanh, khuuết ¿ thiện biệt, 
phúng ký nhị (hư 


H 


Thân suất lòng thiên dự, 
Vụ sơ giác nhật thâm. 

Tự liên song đoẳn cước, 

Do hạnh nhất sinh tâm. 
Vấn tục kinh thời hậu, 

Tư hương kí dạ ngâm. 
Nhân quân phỏng gia thất, 
Phong uú cộng triêm khám. 
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_—_ TT —_—e——————_—— 


Dịch thơ: 


Nghe tin Lưu Nguyệt Tri ra 
Bắc, không thân đến tiễn 
được, kính gửi hai bài 


H 


Trời phú tính ngay thẳng, 
Ngàu thêm nỗi đại khờ. 
Tự thương đôi cẳng ušn, 
Mau giữ tấm lòng xưa. 
Chuuện thế ghê thời buổi, 
Tình quê gỗ khúc ca. 
Thăm nhà xin nhắn bác, 
Mưa gió lệ cùng sa. 


KHƯƠNG HỮU DỰNG 
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Thương Sơn công hứu sở 
gưi tật kiêm trí hảo thì, bộc 
phương nhiều pư thất tứ chỉ 
thách, cdzrm thể giao khán 
tình hiện hồ từ 


Cứ ngô tiêu tán tự tường ca. 

Sấu cốt chỉ li ủng mấn hoa. 

Lão khú uăn chương trỉ kỉ thiểu, 
Bần lai khẩu phúc lụu nhân đa! 
Hương uiên mộng trở tam thu lạo, 
Nhi nữ sầu liên bạc mộ nha. 

Thùụ đạo Mao khanh thành lục lục, 
Bình Nguyên môn hạ cánh tha đài! 
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Dịch thơ: 


Ông Thương Sơn tặng quà, có 
kèm một bài thơ hay; ta đang 
bối rối vì con chết, thương 

cảm dồn dập, tình biện ra lời 


Tựa ghế bơ phờ những hát ngao, 

Tấm thân gầu quộc, tóc sương gieo. 

Văn chương tuổi ấu già ai chuộng! 

Cơm áo ngàu naụ khó lụu nhiều! 

Giấc mộng quê hương mùa lụt chấn, 

Mốt sầu con trể qua chiều kêu. 

Ai hau Mao Toại rà xoàng run! 

Nương của Bình Nguyên sớm lại chiều ?! 


HÓA DÂN 


(1) Mao toại: thực khách nhà Bình Nguyễn Quân, 
nước Triệu đời Chiến Quốc. 
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Hệnh trưng. hứu hứu nhân 
chiêu đữm tịch thượng tác 


Mỗi ước xuân hoàn tái hầu tòng, 
Xuân hoàn 0ô tín phục 0ô tung. 
Khách trung đối kính tam phần sấu, 
Bệnh lí khan hoa nhất dạng dung. 
Nhập thế công danh hồn trụu tặng, 
Tyuuền gia thư sử mạn đồ long. 
Thời nhân ngộ húa uăn chương giá, 
Dục bả suụ nhan hoán tá dong. 
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Dịch thơ: 


Đang ốm, có người bạn mời 
uống rượu làm ngay trên tiệc 


Những hẹn xuân bề chở rượu theo, 
Xuân uề tin tức nắng (eo (eo. 

Quê người soi kính thân gầu uõ, 
Khi ốm xem hoa cảnh nhạt phèo. 
Rơi chõ ? công danh đà chán ngắt, 
Mổ rồng !'? nghề nghiệp có ai yêu? 
Người đời nhầm quí mình hau chủ, 
Muốn mượn hơi men đối má nheo! 


NGÔ LẬP CHI 


(1) Rơi chố: Mạnh Mẫn, ẩn sĩ đời Đường quẩy chõ 
đi đường, lỡ đánh rơi, chõ vỡ, ông ta không thèm 
quay nhìn lại, 

(2) Mổ rồng: Chu Phanh Man xưa học nghề... mổ 
rồng, không ai thuê mổ cả! 
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Thu hưu nÌưín tú pấn 


Lâu thượng Nguuên Long khả nại hào! 
Đa tình da bệnh bất trì lao. 

Ngẫu nhiên phủ kỉ tâm thiên toái, 

Hối nhĩ hoài nhân nhật bách tao. 

Sác củ hầu bôi liên Tĩnh Tiết, 

kLu niêm thi cú nghĩ L¡ tao. 

Bằng quân kí ngữ cựu tương thức: 

Thủ khách sầu trung chỉ tự trào! 
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Dịch thơ: 
Trả lời người bạn hỏi thăm 


Trên gác Nguyên Long ') oẫn tính ngông, 
Tình nhiều bệnh lắm, chẳng ngồi không. 
Xót thân, lòng mấu hồi tan nái, 

Văắng bạn ngày trăm lượt nhớ mong. 

Bầu dốc những ưa làm Tĩnh Tiết !2), 

Vần gieo toan đọ oói Tao ông '), 

Nhờ anh nhấn giúp ai quen biết, 

Rằng tớ khi buồn độc nói bông. 


XUÂN TRANG 


(1) Nguyên Long: người có chí lớn đời Tam Quốc. 
(2) Tĩnh Tiết: Đào Tiềm đời Tấn, 
(3) Tao ông: Khuất Nguyên (đời Chiến Quốc) 
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Phục giúin Phương đình 


Thập niên ác bút phí quang âm, 
Đồ bão liên ưu hậu lạc tâm. 
Thân sự thử uân tranh tụ tán, 

Thế cơ như thủụ trục thăng trầm. 
Cố niên cúc fĩnh thu ưng trưởng, 
Tiểu các mai hàn dạ độc ngâm. 
Tự tiếu đa tình tiêu uị đc, 

Phù danh hoàn khước ngộ trí âm. 
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—————————— 


Dịch thơ: 


Lại đưa thơ cho 
Phương Đình ® 


Phí công cầm bút đã mười năm, 

Lo trước uui sau chí chủa cam. 
Thân tựa áng mâu đua lán tụ, 

Đời như dòng nước trải thăng trầm. 
Vườn thu cúc muộn im ầm nở, 

Gác tối mai gầu uắng ue ngâm, 
Ngán nỗi đa tình chưa trút bỏ, 

Phù danh thêm lỡ uới trí âm. 


VŨ MỘNG HÙNG 


(U Phương Đình: Nguyễn Văn Siêu (quê Hà Nội), 
bạn thân tác giả. 
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Đi Xuân di bồn liên ¿ thư 
phong sở tôi hưu thả kiến ké, 


Vị hoa đương tác liên, 

Hương thanh, cán trực tư dong tiên, 
Hoàng nê ngũ đấu, thủu nhất xích; 
Biệt hữu phong trí như dộng thiên. 
Công thành ú toại diểu nhiên khứ, 
Bất dử phàm hà tương phan liền. 
Thả chước bạch ngọc trắn! 

Thí ngâm Thu thủy thiên! 

Phong lưu tiêu sái hứa thùu khả? 
Ngã thị Phù Dung thành chỉ tản Bên! 
Nhân gian oạn sự liêu nhĩ nữa, 

Hoan hoa miết nhãn chân khinh uên. 
Nghiềm phong thê lộ bản sinh ú, 

Bất tác quá đáng ngô thiên tuuền. 
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Dịch thơ: 


Ông Di Xuân, vì có chậu sen 
bị gió thu làm xơ xác, có thơ 
gửi cho, ta theo vần làm bài ca 
họa lại 


Làm hoa nên làm sen, 
Hương thơm thân thẳng dáng ưa nhìn. 

Bùn oàng năm đấu nước một thước, 

Phong cách đường như chiến côi riêng. 

Công thành ú thỏa là đi hẳn, 

Chưng cùng cỏ nội cùng oấn 0ương. 

Rót bạch ngọc một chén! 

Ngâm Thu thủy một thiên! 

Phong lưu khoáng dật ai bì kịp, 

Thành Phù Dung t, ta là một uị tẳn Hên. 
Muôn việc trên đời đều thế cầ, 

Cuộc uui như khói, phút tan liền! 

Gió ghé, sương buốt, cơ sinh hóa, 

Bình thường giữ được tĩnh hời nguuên. 

— VŨ MỘNG HÙNG 
(1) Thành Phù Dung: nơi tiên ở 


204 ® Thơ CAO BÁ QUÁT 


Sư QQuding .Vu2n học chính 
Hi Đông Tuíc tụ khỏi kiến 
?iJuy/6f 


Thư đường chước bâi săn lương sinh, 
Thụu khỏi đồng long báo tứ canh. 

Tùụ ngộ bát trí thân thị khách, 

Tương khan thùu uị nguuệt uô tình/ 

Vũ phi Tổ Địch không dề kiếm, 

Thị nhượng Trường Canh diệc lạc tính. 
Trà táo yên môi hoàn khiển hứng, 

Đồi nhiên bằng chẩm đáo thiên minh. 
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Địch thơ: 


Nằm cùng với ông đốc học 
Quảng Nam họ Bùi đang 
đêm trở dậy thấy trăng 


Rượu xong nhà học trời chiều mái, 

Ngủ dậu canh tư trống điểm mau. 

Tủụ tiện quên thân mình khách lạ, 

Đa tình có chị nguyệt quen nhau. 

Múa thua Tổ Địch ? suông cầm kiếm, 
Thơ kém Trường Canh !?) cũng rụng sao! 
Điếu thuốc ấm trà khuâu khỏa uậu, 

Ngồi thừ đến lúc mặt bời cao. 


XUÂN TRANG 


(1) Tố Địch: người đời Tấn, có chí lớn, làm tướng 
lập công to. 
(2) Trường Canh: Chỉ Lí Bạch (Sao Thái Bạch) 
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Tiến VVguyyên Trúc Nhê ra 
nhận chúc tại phú TÌÍYVÒHg 
Tín. đồng thoi gui cho ông 
bạn gtì là Lê H: V?h “) 


(DỊCH THƠ) 


Đường: Hà thành chía faụ còng bạn, 
Xe ruổi rong nghìn dặm iạ đâu; 

Ốm đau không rượu hên nhau, 
Trông uời câu bến ngả màu tà dương. 
Cởi áo oải theo đường sách sổ, 
Trước Thạch An, sau đó Phu Cừ; '2) 
Thạch An lắm núi đã ưa, 

Phù Cử lắm nước cũng uừa ở gên. 
Người ta ai chẳng quen nếp sống, 
Ta không phiền quấy động là xong; 
Hai nơi 0uiệc khác, chính chung. 


(1) Lê Hi Vĩnh: người huyện Thượng Phúc (Thường 
Tín). 

(2) Thạch Án: huyện thuộc Cao Bằng; Phủ Cừ: huyện 
thuộc Hưng Yên. 
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Tiên VVguyÊn Trúc Nhê ra 
nhận chức tư phú Thường 
Tin, đông thời gửi cho ông 
bạn gi là Lê H: V?nh 2 


(DỊCH THƠ) 


Đường Hà thành chia tau cùng bạn, 
Xe ruổi rong nghìn dặm lạ dâu; 
Ôm dau không rượu tiễn nhau, 
TYông 0ời câu bến ngả màu tà đương. 
Cởi áo uải theo đường sách sổ, 
Trước Thạch An, sau đó Phủ Cừ; “) 
Thạch An lắm núi đã ưa, 

Phù Cừ lắm nước cũng uừa ở yên. 
Người ta ai chẳng quen nếp sống, 
Ta không phiền quất động là xong; 
Hai tơi uiệc khác, chính chung. 


(1) Lê Hi Vĩnh: người huyện Thượng Phúc (Thường 
Tín). 

(2) Thạch An: huyện thuộc Cao Bằng; Phủ Cừ: huyện 
thuộc Hưng Yân. 
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Nằm mà coi oiệc thong dong có thừa! 
Bác uâng mệnh bâu giờ đến dó, 

Quan trọng chăng? Haụ chỗ thư nhàn? 
Tiếc rằng dất cũ danh hương, 

Nhưng naụ thuế khóa xem dường khác xưa. 
Sông liền đồng giáp cư ba tỉnh, 

Nơi ở chung thợ, lính, dân lành; 

Na làng áo mũ tiếng thanh, 

Nhiều chân lại củ, đàn anh trong làng. 
Còn phải lo quan tham lính biếng, 

E phép uua, e miệng dồn xa; 

Huuện Phan còn tiếng bạn ta, 

Việc làm ở hạt Ứng Hòa gần đâu. 

Mói chỉ bác, một tau lão luuện 

Lời “tam qui” Š) lầu chuyện làm quan; 
Đấp bồi, bòn rút hai đường, 

Làm điều quạ, làm phượng hoàng bác haụ. 
Mấy dòng lúc chia taụ lặng. bác, 

Nhân tiện đâu xin nhắc mấy lời: 

Đất này xưa lắm anh tài, 

Cụ Tiều Ấn, cụ Úc Trai ai bì “9> 


(3) tam qui: ba điều răn của người làm quan (thanh 
thận, cần). 
(4) Tiêu Ấn: Chu Văn An. Ức Trai: Nguyễn Trãi. 


, 
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Khách nam nhí chẳng uì thế thái, 
Đem thân ra đỡ lấy cương thường; 
Nồi nhìn lang sói nghênh ngang, 
Bạc đầu áo gấm bề làng bôi nhơ. 

Lại không.hau mực hòa đầu thuẫn, 
Tờ hịch baụ uên trấn bốn phương; 
Mái nhà uào cúi ra luồn, 

Già đời năm chết bên giường uợ, coi. 
Về chín suối gặp hồn hai cụ, 

Hàn mặt dầu, hình rũ khó trông, 

Việc đời nghĩ những đau lòng, 

Thôi ta già quách, còn mong nôi gì? 
Đất Cung Hoàng, Nhị Khê bác tới, 
Đến từng nơi chiêm bái từ đường, 
Thay tôi lạu rót chén 0àng, 

Tin cho Hi Vĩnh tiện đường cùng hau: 
Rằng tôi mạnh khỏe bấu naụ, 

Tuụ rằng chưa chết, nhưng rầu đang điên. 


NGUYÊN QUÝ LIÊM 
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XXhMê 0v 
(DỊCH THƠ) 


Mảnh trăng oừng uặc trên không, 
Soi nào chăn áo cô phòng của ta. 
Bốn bề im bặt như tờ, 
Đêm dài chìm lặng điểm thưa giọt đồng. 
Băn khoăn ngồi đứng không xong, 
Một đèn một bóng nối lòng càng thêm. 
Gã kia ân ái khoe bồn, 
Ai ngờ na có nỗi niềm ngàu rqụ. 
Hoa tươi hàng xóm nở đầu, 
Vượt nơi tường thấp bên nàu leo qua. 
Gió đưa hương thoảng xa xa, 
Thổi bào uạt áo của ta đang sầu. 
“Thái liêu” ?2 học tả nên câu, 
Biến làm một khúc “Bạch đầu? '?' ngâm chung. 
Người đời như hết lạnh nồng, 
Lạnh nồng thau dối thì lòng cũng thaụ! 
VŨ MỘNG HÙNG 


(1) Thái tiêu: Thơ trong Kinh Thị. 

(2) Bạch đầu ngâm: thơ của Trác Văn Quân viết cho 
chồng là Tư Mã Tương Như, ngăn chẳng không 
lấy nàng thiếp. 
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«VWWười tíc hò 


(Dịch thơ) 


Thất thểu anh uác hòm, 
Môi bước lại than thở. 
Bông gặp người áo khăn, 
Cầm taụ lệ giàn giụa. 

Hi anh giờ ra sao? 

Mười năm không gặp nhau. 
Anh rằng nói chỉ nữa? 

Có ai thuê mướn đâu? 
Xưa cố ruộng chân đê, 
Mười mảnh khá sung lúc. 
Thu Mậu tí mất mùa, 
Lang thang kiếm ăn khấp. 
Trở uề ruộng bỏ hoang, 
Nợ thuế lí hương thúc. 
Thuế tô có hạn kì, 


Thơ CAO BÁ QUÁT e 213 


Ruộng rẻ không cố được. 
Chao ôi! Bạn ông xưa, 

Cua hàng đem bán súc, 
Việc đời thường ngang trái, 
Ba năm không tình thân. 
Há không muốn khỏe mạnh, 
Hết chủi đến roi đòn. 

Nhà trên thức ngon ngọt, 
Dưới toàn gàu giơ xương. 
Đi ở đâu không chủ, 

Bỏ dâu im đâu hơn? 

Nợ thuế lâu ngàu chất, 
Tiền ở mấy quan dôi. 
Sáng na bàu liệc rượu, 
Bình ngọc lở taụ rơi. 


KHƯƠNG HỮU DỤNG 


214 e Thơ CAO BÁ QUÁT 


Quan chứn 


Tẩu khan môn ngoại động thanh hô, 
An Thượng hà nhân cánh họa đồ? 
Văn dạo cật triêu hương chẩn thí, 

Khả liên dị cảnh điệc huề phù! 

Quân ân 0í nhẫn di cùng hộ, 

Thanh thế thùu năng niệm nhất phu? 
Túc tích thốn tâm không tự thác, 

Đê thùu bất ngữ Ủ tường ngu. 
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Dịch thơ : 


Quan phát chẩn 


Chạu xem tiếng nhộn ở ngoài đường, 
Tranh đói nhờ ai uê một trương. 
Thấy nói sáng mai ngàu phát chẩn, 
Cách oùng bồng bế cảnh nên thương. 
Ơn trên chưa nở quên nhà khó, 

Đời thịnh ai lo một kẻ thường! 

Lòng hẹn với lòng na hóa hão, 

Cúi đầu lằng lăng dựa bên tường. 


NGUYÊN VĂN TÚ 
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Cái tứ 


Cái hỲ lập trì trù, 

Cơ hàn bất! cảm hô. 

Y khiên song lạp phá, 

Mệnh đãi nhất Hền tô. 
Trưng liếm thời phương cấp. 
Phiêu hai nhữ hạt cô? 

Bất tài diệc nhân đã, 

Nhỉ nữ mạc khiêu du. 
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Dịch thơ : 
Người ăn xin 


Người ăn xin tần ngần dưng lặng, 
Đói rét rà cũng chẳng dám kêu; 

Áo thì mảnh nón ghép eo, 

Tiền thì đợi một đồng tiêu sống người. 
Việc sưu thuế đương hồi cấp thiết, 
Bước lênh đênh chỉ xiết tội đời! 

Hiền chăng thì cũng là người, 

Trẻ con chó có trêu cười vẻ khinh! 


VŨ MỘNG HÙNG 


MỤC LỤC 
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